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SEHSA

6-2-92

CON NOOAI HON

Theo quanniệm đơn- giºn của một số người,

việc cưới hỏi trước sự chứng-kiến của hai họ đủ

để mang đến cho cặp vợ chồng tánh -cách một sự

Ăn ở chánh -thức.

Một số khác vì đặt nặng lòng chung-thủy, sự

thương yêu thành -thật cần phải có giữa đôi bạn

trăm năm, không nghĩ đến sự cần-thiết của giá

thủ ; dưới mắt họ, chứng-thơ hôn-thủ là vấn - đề

hinh -thức, mảnh giấy ấy có giả-trị gì khi cơm

không lành, canh không ngon, khi gia-đình trở

Len ngục tối ?

Cũng có người vì quá dè-dặt hoặc vì một

nguyen-nhơn thần-kin nào khác, không muốn tự

ràng- buộc bằng hòn -thủ với người bạn đang chung

Ống với mình.

Những quan niệm ty, những nguyên -do tam

+ ấy phát- sanh tinh -trạng đáng thương-tâm của

một số trẻ trong xã -hội : những đứa con ngoại

hòn vì cha mẹ không lập hon-thủ.

Con ngoại hôn cũng có thể là con của vợ hay

của chồng đã có với một người khác trước khi đối

vợ chồng ấy lập hôn-thú với nhau.

Trẻ ngoại-hôn còn có thể là con của một

trong hai người hôn-phổi , vợ hay chồng, trong

thời - kỳ hòn -thủ, có với một người khác. Đứa trẻ
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ấy còn được gọi là con ngoại-tinh. con phạm

gian hay con thông-gian .

Cha mẹ đứa trẻ ngoại-họn cũng có thể là những

người thuộc vào hàng luật cấm kết-hon với nhau

( 1) : trẻ này là con loạn-luan.

Nếu pháp-luật không biến-cải tinh-trạng con

ngoại-hôn bằng các thủ - tục thừa -nhận và chánh

thức -hỏa, đứa trẻ sẽ chịu thiệt-thòi vì không có

giây liên-lạc pháp -lý với cha mẹ , do đó , trước

pháp luật, không được hưởng một quyền-lợi nào

trên di -sản của cha mẹ , đứa trẻ cũng bị đặt ngoài

lề họ-hàng, bà con của những người sanh ra nó,

nhứt là phương - diện thừa -kế.

Tuy-nhiên , không phải bất cứ trường-hợp

nào , cha mẹ cũng có quyền thừa nhận con ngoại

hôn của mình . Một mặt , để duy-tri thuần- phong

mỹ-tục, tránh cho luân-ly khỏi suy-đồi , cũng như

để ngăn-ngừa sự bại-hoại của nòi- giống, mặt

khác, đề bảo-đảm quyền-lợi của gia-đình chánh

thức, luật-pháp trù.liệu một vài hạn-chế trong sự

thừa-nhận con ngoại-họn .

( 1 ) Sự kết hôn bị cầm giữa những người tôn-thuộc , ti

thuộc hay người phối-ngầu của người đó về trực-hệ, bất luận

là con chánh-thức, ngoại- hôn hay nghĩa-dưỡng (con nuôi) .

Về bàng- hệ, sự ktvhôn bị cảm giữa những hạng người

sau đây :

– anh em, chị em ruột, hay cùng cha khác mẹ, hoặc đồng

mẹ khác cha, hoặc anh em, chị em nuôi ;

2- chú, bác, cậu với chát, cô , dì với chiu trai , ông chủ,

Ông bác, ông cậu với cháu gái, bà cô, bà dì với cháu trai ;

3- anh chị em con chó, con bác, con cậu, con cô , con dì, cà

2 bên nội ngoại, anh em với chị em cháu chó, cháu bác, cháu

cậu, cháu cô, cháu di về bên nội cũng như về bên ngoại.

Giữa bà con bàng - hệ nói ở khoảng 3, nếu có lý-do quan

trọng, Chủ- Tịch UBHPTỰ CỔ thể đặc biệt cho phép.
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Điều 115 và kế tiếp của sắc -luận số 15/64 ngày

23-7-1964 ấn - định việc thừa-nhận và chánh -thức

bỏe con ngoại- hôn.

PHẦN THÚ NHÚT

SỰ THỪA NHẬN CON NGOẠI-HÔN

ĐOẠN I

CÁC PHƯƠNG-PHÁP THỬA -NHẬN

Sự thừa - nhận con ngoại -hôn có thể do cha mẹ

hoặc cha lẫn mẹ thật-hiện : đó là sự thừa-nhận

tự ý.

Từ-hệ ngoại -hon cũng có thể được tòa-ản

tuyên-nhận nếu tố -quyền truy tầm mẫu-hè hay

phu-hệ được tòa chấp-nhận ; the-thức này được

gọi là sự thừa -nhận bắt buộc.

PHÂN ĐOẠN I

Sự tự ý thỪo-nhận

I. Được thừa-nhận những trẻ ngoại-hôn nào ?

1) Chỉ được thira - nhận con ngoại-hôn thưởng (1)

mà thôi . Đứa trẻ ngoại-hôn bao nhiêu tuổi cũng

có thể được thừa-nhận. Theo án-lệ , có thể thừa

nhận con ngoại -hon lúc còn trong bào-thai ( Phá

ản, 27-1-1965, Pháp-lý tập-san 1965, số 3, trang 9

và kế tiếp ) .

2) Vợ cũng như chồng không thể thừa-nhận

con ngoại-tình của mình.

( 1 ) nghĩa là con ngoại-hoa không do sự ngoại tình hay

loạn luân sanh ra.

3





VIETNAM. LAWS,Statutes etc

Biết Luật mới trong Luật và tin

tưởng nơi sự che-chở của Luật- Pháp

Tổng Ủy - Viên Tư - Pháp

TẦN - HINH- TIẾT



GRAD

JQ

923

.Z8

CS6

SUHR



GL BUHK

1112680-234

SEAST

6-2-92

co No.1

Theo quan - niệm đơn- giòn của một số người ,

việc cưới hỏi trước sự chứng-kiến của hai họ đủ

để mang đến cho cặp vợ chồng tảnh - cách một sự

ăn ở chảnh -thức.

Một số khác vì đặt nặng lòng chung -thủy, sự

thương yêu thành-thật cần phải có giữa đôi bạn

trăm năm, không nghĩ đến sự cần-thiết của giá

thủ ; dưới mắt họ, chứng-thơ hôn-thủ là vấn - đề

hinh-thức, mảnh giấy ấy có giá-trị gì khi cơm

không lành, canh không ngon, khi gia-đình trở

Tên ngục tối ?

Cũng có người vì quá dè-dặt hoặc vì một

nguyen -nhơn thần-kin nào khác, không muốn tự

rảng-buộc bằng hòn - thủ với người bạn đang chung

ĐỐng với mình.

Những quan niệm ấy, những nguyên -do tam

lý ấy phát- sanh tinh -trạng đáng thương -tâm của

một số trẻ trong xã- hội : những đứa con ngoại

hòn vì cha mẹ không lập hon-thủ.

Coi ngoại hôn cũng có thể là con của vợ hay

của chồng đã có với một người khác trước khi đôi

vợ chồng ấy lập hôn-thú với nhau.

Trẻ ngoại-hôn còn có thể là con của một

trong hai người hôn -phổi, vợ hay chồng, trong

thời - kỳ hòn -thủ, có với một người khác. Đứa trẻ
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CON NOOẠI HON
+

Theo quanniệm đơn- gin của một số người,

việc cưới hỏi trước sự chứng-kiến của hai họ đủ

để mang đến cho cặp vợ chồng tảnh - cách một sự

ăn ở chánh -thức.

Một số khác vì đặt nặng lòng chung -thủy, sự

thương yêu thành-thật cần phải có giữa đôi bạn

trăm năm, không nghĩ đến sự cần-thiết của giả

thủ ; dưới mắt họ, chứng-thơ hôn-thủ là vấn - đề

hinh -thức, mảnh giấy ấy có giả- trị gì khi cơm

không lành, canh không ngon, khi gia-đình trở

nên ngục tối ?

Cũng có người vì quá de-dặt hoặc vì một

nguyen-nhơn thần-kin nào khác, không muốn tự

ràng - buộc bằng hỏn - thủ với người bạn đang chung

Sống với mình.

Những quan niệm ấy, những nguyên -do tam

lý ấy phát-sanh tinh-trạng đáng thương-tâm của

một số trẻ trong xã-hội : những đứa con ngoại

hòn vì cha mẹ không lập hôn- thủ .

Con ngoại hôn cũng có thể là con của vợ hay

của chồng đã có với một người khác trước khi đôi

vợ chồng ấy lập hon -thú với nhau.

Trẻ ngoại -hôn còn có thể là con của một

trong hai người hôn-phối . vợ hay chồng, trong

thời - kỳ hòn-thủ, có với một người khác. Đứa trẻ
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ấy còn được gọi là con ngoại-tinh. con phạm

gian hay con thông- gian.

Cha mẹ đứa trẻ ngoại-họn cũng có thể là những

người thuộc vào hàng luật cấm kết hôn với nhau

(1 ) : trẻ này là con loạn -luân.

Nếu pháp-luật không biến-cải tinh-trạng coin

ngoại -họn bằng các thủ - tục thừa-nhận và chánh

thức - hỏa, đứa trẻ sẽ chịu thiệt-thòi vì không có

giây liên-lạc pháp-lý với cha mẹ , do đó , trước

pháp-luật , không được hưởng một quyền-lợi nào

trên di-sản của cha mẹ , đứa trẻ cũng bị đặt ngoài

lề họ-hàng, bà con của những người sanh ra nó,

nhứt là phương- diện thừa -kế.

Tuy-nhiên , không phải bất cứ trường-hợp

nào , cha mẹ cũng có quyền thừa-nhận con ngoại

hôn của mình . Một mặt , để duy-tri thuần-phong.

mỹ-tục, tránh cho luản-lý khỏi suy đồi, cũng như

để ngăn-ngừa sự bại-hoại của nòi-giống, mặt

khác, để bảo - đảm quyền-lợi của gia-đình chánh

thức, luật -pháp trụ liệu một vài hạn-chế trong sự

thừa-nhận con ngoại-họn .

( 1 ) Sự kết hôn bị cảm giữa những người tôn- thuộc, ti

thuộc hay người phỏi-ngẫu của người đó về trực-hệ, bất luận

là con chánh-thức, ngoại- hôn hay nghĩa-dưỡng ( con nuôi) .

Về bàng- hệ, sự kt hôn bị cảm giữa những hạng người

sau đây :

– anh em, chị em ruột, hay cùng cha khác mẹ, hoặc đồng

mẹ khác cha, hoặc anh em, chị em nuôi ;

2- chú, bác, cậu với chát, cô , dì với cháu trai , ông chủ,

Ông bác, ông cậu với cháu cải, bà cô, bà dì với cháu trai ;

3- anh chị em con chó, con bác, con cậu, con cô, con dì, ca

a bên nội ngoại, anh em với chị em cháu chủ, cháu bác, chảy

cậu, cháu cô, cháu di về bên nội cũng như về bên ngoài.

Giữa bà con bàng- hệ nói khoảng 3, qều có lý-do qua

trọng, Chủ- Tịch UBHPTƯ có thể đặc-biệt cho phép.

2



Điều 115 và kế tiếp của sắc-luật số 15/64 ngày

23-7-1964 ấn - định việc thừa- nhận và chảnh -thức

hỏa con ngoại-hôn.

PHẦN THỦ NHỨT

SỰ THỪA NHẬN CON NGOẠI-HÔN

ĐOẠN I

CÁC PHƯƠNG-PHÁP THỪA-NHẬN

Sự thừa -nhận con ngoại- hôn có thể do cha mẹ

hoặc cha lẫn mẹ thật-hiện : đó là sự thừa-nhận

tự ý.

Từ-hệ ngoại-hôn cũng có thể được tòa-ản

tuyên-nhận nếu tố-quyền truy tầm mẫu-hè hay

phu-hệ được tòa chấp-nhận ; the-thức này được

gọi là sự thừa-nhận bắt buộc.

PHÂN ĐOẠN I

Sự tự ý thừa-nhận

I. Được thừa - nhận những trẻ ngoại- ôn nào ?

1) Chỉ được tha-nhận con ngoại-hôn thường (1)

mà thôi . Đứa trẻ ngoại-hôn bao nhiêu tuổi cũng

có thể được thừa - nhận. Theo ản-lệ , có thể thừa

nhận con ngoại -hon lúc còn trong bào-thai ( Phá

ản, 27-1-1965, Pháp-lý tập-san 1965, số 3, trang 9

và kế tiếp) .

2) Vợ cũng như chồng không thể thừa- nhận

con ngoại-tinh của mình.

( 1 ) nghĩa là con ngoại-hoa không do sự ngoại-tinh hay

loạnluân sanh ra.

3



Theo điều 116 sắc-luật số 15/64 nói trên , nếu

người đàn-òng hoặc người đànbà trong thời-kỳ

hàn-thủ có con với một người khác hơn là người

phối -ngẫu (1 ) của mình, không hề thừa- nhận đưa

con ấy vị là con ngoại -tinh.

Tuy-nhiên, nếu đứa trẻ có tảnh-cách con ngoại

tinh về phía người cha hay người mẹ, chỉ riêng

người ấy không thể thừa -nhận : Con người cha hay

người mẹ độc -thân có thể thừa-nhận nó (điều 117

của Sắc -luật).

3) Không được thừa -nhận con loạn -Huân.

Con của một người đàn-ông và một người đàn

bà cỏ ho- hàng vào bực luật cấm kết-hon với nhau,

không thể được thừa nhận (điều 116 của Sắc luật)

vì là con loạn - luân.

Đối với trẻ này. luật-pháp không trù-liệu một

ngoại-ẹ nào cho phép thừa-nhận.

Án lệ ở một vài nước, vì lý do nhơn-đạo , cửu

vớt phần nào những đứa con vô tội ấy . chi luyen

bó sự thừa-nhận vô hiệu (không có hiệu -lực, không

có giá-trị pháp-lý) khi nào cả cha lẫn mẹ đều thừa.

nhận vì lúc đó tảnh -cách loạn-luan của đứa trẻ

được xác - định ; do đó , đứa con loạnluân có thể

được cha hay mẹ một mình đứng ra thừa-nhận .

Tại Việt-Nam, vì lý-do nhơn-đạo , cỏ nên hay

không nên chấp-nhận giải-pháp ấy ? Tòa án sẽ có

dịp giái-quyết vấn-đề này.

4) Theo ản-lệ , không thể tha-nhận đứa trẻ do

một người đàn- bà có chồng (chảnh thức) sanh ra ,

dầu đứa trẻ được khai-sanh với tư - cách con ngoại

hồn của người đàn-bà với một người đàn-ong

( ) phối -a Au là người lập bốn - thú với mình.

4



khác vì đứa trẻ ấy được coi là con của người

chồng (chảnh thức) cho tới lúc bị người này khước

từ phụ-uệ ( Thượng thì ngài-gòn, 30-8-1962, Pháp

lý tập-san 1963, số 1 , trang 119) : Huỳnh-thị- P. ăn

cỏ hôn thủ với Phỏ-văn-B. nhưng lại ngoại-tình

với Đặng-văn - T., do sự phạm- gian ấy, Huỳnh-thị-P.

sanh một đứa con ; đứa trẻ được khai sanh theo

họ mẹ ; chứng -thơ khai sanh ghi Đặng -văn - T. là

cha đứa trẻ ; dầu vậy, Đặng -văn.T. không thể thừa

nhận vì đứa bé được coi là con chánhthức (sanh

trong thời kỳ hôn-thủ) của Phỏ.văn - B . cho tới lúc

bị người này khước-từ phụ-hệ nghĩa là phủ-nhận
trước tòa - án đứa trẻ là con của mình.

II . Các the- thức thừa- nhận

1) Đối với con ngoại-họn thường, cha hay mẹ

hoặc cả cha lẫn mẹ đều có thể thừa-nhận :

- trước khi lập hôn- thủ ;

trong khi lập hôn -thủ ;

- Sau khi lập hôn -thủ ;

thậm-chi, trong thời-kỳ hôn thú, vợ hay

chồng vẫn có thể thừa-nliận con ngoại -họn của

minh đã có với một người khác trước khi lập hòn

thú. Vi-dụ : Nguyễn -văn- A. và Lâm-thị-B. ăn ở với

nhau có hôn-thủ. Trong lúc ăn ở với nhau chánh

thức như vậy, Nguyễn -văn - A. hay Lâm-thị-B, có thể

thừa-nhận con ngoại-họn của mình đã có với một

người khác từ trước nghĩa là đã có trước khi

Nguyễn - văn- A. và Lâm-thị- B. lập hôn-thú với

nhau.

2) Đối với con ngoại- tinh, cha hay mẹ độc

thân muốn thừa-nhận lúc nào cũng được, ngoại
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trừ trường -hợp con ngoại tình về phía người mẹ

sẽ được đề-cập nơi đoạn 3 (Thể-thức thừa -nhận

đứa con có tánh-cách ngoại-tinh ) .

A. THÍ - THÚC THỪA-NHẬN CON

NGOAI- HÔN THƯỜNG.

+ Lúc cha mẹ chưa lập hôn-thú .

Thủ-tục thừa- nhận thay đổi tùy theo cha mẹ

có hay không có khai sanh đứa trẻ .

1. Có khai sánh đứa trẻ.

a ) Sự thira - nhân có thể thật-hiện lúc khai

sanh đứa trẻ (1 ) .

Tuy -nhiên, sắc-luật 15/64 không nói rõ sự thay

phận cần phải minh-thị hay không, nghĩa là sự

tha-nhận cần được ghi rõ bên lề chứng -thơ khai

sanh hay không. Do đó, có thể hỏi : một người đàn

ông hay người đàn-bà đứng ra khai sanh , tự xưng

là cha hay mẹ đứa trẻ , nhưng không ghi lời khai

thừa- nhận bên lề giấy khai sanh của đứa con , sự

kiện đó được coi là một sự thừa- nhận hay không ?

Trước khi tìm câu giải-đáp, xin trở lại điều

khoản của sắc lệnh ngày 3-10-1883 về việc thira

phận con ngoại-họn , và án -lệ tại Nam-phần đối

với vấn-đề này.

Sắc lệnh ngày 3-10-1883 ấn định như sau

về thề- thức thừa-nhận : tử-hệ ngoại- họn được

( I) điều I15 sắc-luật sỎ 15/64 An- định như sau : con ngoại

hôn có thể được thừa- nhận bằng công - chảnh chứng-thơ, nếu

không có sự thừa-nhận trong khai sanh.

Ủy-viên hộ-tịch phải biên chép sự thừa-nhận vào sỔ khai

sanh đương-niên. Chưởng- khe cũng như ủy- viên hộ-tịch phải

thông-tri sự thừa-nhận cho ty-viên hồ- tịch nơi sanh-quán đứa

trẻ để ghi- chú sự thừanhận vào lề giấy khai sinh,
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minh-xác bằng giấy khai sanh khi cha hoặc mẹ

đứa trẻ trong giây ấy , đã cùng nhiên tuyên bố

thi - nhận nó. Vày, luật 1883 đòi hỏi một sự tha

nhận minh -thị bằng cách viết câu thra -nhìn vào

chứng-thơ khai sanh .

Án-lệ tại Nam-phần giải thích cách thức

thừa -nhận một cách rộng rãi hơn đối với người

cha cũng như người mẹ.

Tiếp theo phúc-quyết ngày 23-5-1930 được

xac- nhận bởi bản án của tòa phá án ngày 22-3

1932, tòa thượng-thầm Sài- gòn, trong nhiều phúc

quyết khác (thượng-thảm Sài-gòn, 12-10-1957.

Luật học kinh-tế tạp-chi 1957 , số 4, trang 116 ;

19-12-1959 , Pháp lý tập- san 1960, số 3, trang 71) ,

chấp- nhận rằng sự tuyên bố thửa- nhận con ngoại

hôn không cần phải công- nhiên và đúng nghi-thức,

miễn là người đàn-ông loặ : người đàn -bà chinh

mình đứng ra khai sanh , đồng -thời tự xưng là

cha hay mẹ đứa trẻ trước mặt ủy - viên hộ tịch.

Sự kiện ấy có giả-trị một sự thừa- nhận còng

nhiên .

Từ đó, không thấy án -văn nào đi ngược lại

chiều hướng này .

Án-lệ trên đây còn hay không còn hiệulực

đối với điều 115 sắc -luật 15/6 , ngày 23-7-1964 ? ( 1 )

( 1) điều 15 sắc -luật I5 /64 ấn-định như sau : con ngoại

hôn có thể được thừa-nhận bằng công chảnh chứng thở, nếu

không có sự thừa-nhận trong khai sanh.

Ủy-viên hộ-tịch phải biên chép sự thừa-nhận vào BỔ khai

sanh đương-niên. Chưởng-khể cũng như ủy-viên hộ-tịch phải

thôngtri sự thừa nhận cho ủy-viên hộ-tịch nơi sanh -quán đứa

trẻ để ghi-chủ sự thừa-nhận vào lề giấy khai sanh.
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Có thể không ngần - ngại đáp : còn. Thật vậy

điều -luật này qui định tại khoản 1 : • Con ngoại

hôn được thừa- nhận bằng chứng-thơ công - chánh

nếu không có sự thừa - nhận trong khai sanh ».

So -sánh điều khoản này với điều thượng-dẫn

của sắc -lịnh ngày 3-10-1883, sẽ thấy luật mới

không bắt buộc sự thừa -nhận phải « cong -nhiên .

tuy khoản 2 của điều 115 nói trên định rằng : «hộ

lại ( ủy - viên hộ-tịch) phải biên -chép sự thừa -nhận

vào sổ khai sanh đương- niên », nhưng căn - cứ vào

cách bố- cuộc của toàn -thề điều 115 vày-nghĩa của

khoản 2, nhận thấy khoản này nhắm vào trường

hợp thừa-nhận bằng công-chảnh chứng- thơ ( 1 ) .

chở không phải trường -hợp thừa nhận trong khi

khai sanh vì nếu thừa nhận trong lúc khai sanh,

sự thừa- nhận được thật-hiện ngay trên tờ khai

sanh của sổ khai sanh đương-nien rồi , hà tất « phải

bien -chép vào sổ khai sanh đương- niên” nữa.

Tóm lại, tại Nam-phần , theo ản - lẹ , việc đương

s đứng ra khai sanh, tự xưng là cha hay mẹ đứa

trẻ ngoại- hôn và ký tên trong sỔ khai sanh, bấy

nhiêu cũng đủ để sự thừa nhận có giá -trị theo ý:

nghĩa luật-định .

Tại Trung- phần không thấy án lệ giải-thich

thể-thức thừa -nhận con ngoại-hôn trong lúc khai

sanh . Điều 163 bỘ Hoàng.Việt hộ luật chỉ nói

rằng “ khi nào người cha hoặc người mẹ có khai

nhận đứa con ngoại-hon là con mình trong giấy

( 1) Sự thừanhận bằng công chảnh chứng-thơ được thật.

hiện khi nào không có sự thừa nhận trong khai sinh ( điều 15

khoản 1 sốc- uật s164 ngày 23-7-1954).
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khai sanh, thi cử chiế
u
chứn

g
-thơ khai sanh làm

bằng là con ngoại- họn . Như vậy, việc ngườ
i
cha

hoặc người mẹ lự minh khai sanh cho con nhưn
g

không ghi sự thừa-nhận ấy bên lề giấy khai sinh.

sự thừa-nhan như thế có giá trị theo y -nghĩ
a
luật

định hay khôn
g
?

Tuy nhiên, sốc-luật số 15/6
4
ngày 23-7

-196
4

thống
.nhứt

vấn - đề giả-thủ, từ - hẹ và tài-sản cộng .

đồng trong toàn -quốc, thiết-tưởn
g
, tòa án ở Trun

g

có thểdựa vào ản -lẹ trên đây để giải-thich khi cần.

Cũng nên luru-ỷ, án - lệ thượ
ng

-dẫn chỉ áp

dụng khi nào đươ
ng

sự (cha hay mẹ) địch- thân

đứng khai sanh cho đứa con ngoạ
i
-họn và ký tên

vào sổ khai sanh với tư - cách ngườ
i

khai ( 1 ).
Tuy án -lệ tỏ ra rộng-rãi, như

ng để mọi việc

đượ
c đảm bảo về sau, vã lại , các tríc

h
-lục khai

san
h do các tòa -ản và ở Bo- thàn

h
cấp - phát cỏ

khoả
n
khô

ng ghi tên ngườ
i
đứn

g
khai , đươ

ng
-sự

cần ghi rõ lời khai-nhậ
n

bên lề giấy khai sạnh

trướ
c
mặt ủy- viên hộ-tịch tron

g
lúc khai sanh đưa

trẻ ngoạ
i
-họn , và ký tên dưới lời khai đó (xem mẫu

số 1 - A và 1 - B ).

Về phầ
n
ủy-viên hộ-tịch, cũng nên chỉ dẫn

cho đươ
ng

-sự khôn
g
am-tườn

g
luật-lệ, làm theo

the-thứ
c

này khi họ thừa -nhận đứa trẻ tron
g
lúc

kha
i

san
h

.

(1) Do văn-thơ số 3664 - BTP/ HoT ngày 9-4-1
966

phác -đáp

Hội- Đổng Tôi -cao công vụ, Bộ Tư Pháp dựa vào ản-lệ nói trên,

nhậ
n

- xét rằng nữ công- chức (cũng như nam công -chức) đã đứng

ta kha
i

sanh và tự xưng là mẹ (hoặc cha) đứa trẻ ngoạ
i
hôn,

đồn
g
thời ký tên trong sổ khai sanh, được hưởn

g
phụ-cáp về

đứa con đó khi nạp trích lục khai-sanh, vì được coi như đã

thừ
a

- nhận hợp- pháp.
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-

b ) Đứa trẻ có khai sanh nhưng không có sự

thừa- nhận trong khai sanh.

1. Thrhức thừa nhận Thủ- tục.

Chiếu điều 115 khoản 1 nói trên , sự thừa-nhận

sau khi khai sanh, phải được thật- hiện bằng cong

chánh chứng thơ.

Nhiệm-vụ của người thừa-nhận :

phải xuất -trinh trich -lục khai sanh của đứa

trẻ trước ủy - viên hộ – tịch ;

Trong trường hợp khai sanh của đứa trẻ bị

thất -lạc, phá-hủy vì chiến- cuộc hoặc không thể xin

trích-lục vì bộ đời nằm trên vĩ-tuyến 17 , phải xin

chứng-thơ thế vì khai sanh cho đứa trẻ (xin xem

• Thủ-tục cấp- phát chứng-thơ và ản - văn thế vì họ

tịch » do Bộ Tư-pháp đã xuất-bản để phổ biến

trong dân-chủng) .

phải trình - diện 2 chứng-nhơn trước viên

chức này (đây là điềukiện mà các phòng hộ tịch

đòi hỏi trong thật-tế) .

Nhiệm-vụ của Ủy-viên hộ-tịch :

1- lập chứng- thơ thừa-nhận trước sự hiện

diện của hai chứng -nhơn (xem mẫu số 2) .

2 - bien-chép sự thừa-nhận vào sổ khai sanh

đương - niên ;

3 – chuyển một bồn chứng-thơ ấy đến biện

lý-cuộc của tòa-án sở tại để nơi đây thông-tri sự

thừa-nhận cho ủy-viên hộ-tịch nơi sanh-quán đứa

trẻ hầu ghi-chú việc này vào lề giấy khai sanh của

đứa trẻ (đây cũng là nhiệm-vụ của chưởng-khế ,

nếu chứng - thơ thừa -nhận do chưởng -khế lập) (điều

115 khoản 2 của sắc luật 15/64) .
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2

Nếu nơi thừa -nhận cũng là nơi sanh -quản của

đứa trẻ, ủy-viên hộ-tịch, sau khi lập chứn
g
-tho

thừa-nhận, phải :

1- biên-chép sự thừa - nhận vào sổ khai sanh

đươn
g
-nien ;

2 – ghi-chủ s: hừa-nhận bên lề giấy khai

sanh của đứa trẻ ;

3 – chuyể
n
một bồn chứn

g
-thơ ấy đến biện

lý -cuộc của tòa-án sở tại đề sự thừa - nhận được

ghi-chú vào quyề
n

sở (khai sanh) kép kỷ nạp tại

phòn
g
lục-sự.

Ngoài ra , theo án-lệ , nếu khôn
g

có sự thừa

nhận trong khai sanh :
– tờ giao-kết do ngườ

i
đàn-ông kỷ và được

ủy-ban hành- chán
h

xã thị-thật, trong đó đươn
g

sự thú-nhận là ngườ
i

đàn-bà đã có thai với mình,

tờ giao-kết ấy có hiệu lực một sự thừa-nhận hợp

pháp

và sự thị-thật của ủy-ban hành-chản
h

xã đem

lại cho tờ giao -kết tảnh-cách một cộng-chảnh chứn
g

thơ ( Thượ
ng

- Thầm Sài-gòn, 18-5-
1961

, Pháp-lý tập

san 1961 , số 4, tran
g
50).

– lời khai-nhận của cha hay của mẹ, được ghi

vào án-văn cũng có hiệu-lực một sự thừa-nhận tự

ý (Phá—án, 30-8-
1961

, Pháp-lý tập-san 1962, số 1,

tran
g

11) .

2. Kết-quả của sự thừa-nhận sau khi khal sanh .

Hoặc có sự thay đổi họ tron
g
khai sanh

đứ
a trẻ :

Nếu đứa trẻ man
g họ mẹ tron

g khai sanh , sẽ

đượ
c

đổi ra họ cha trong nhữn
g

trườ
ng hợp sau

11

đây :



a ) trườnghợp người cha thừa nhận ;

b) trường -hợp cả cha lẫn mẹ thừa nhận.

Hoặc không cỏ sự thay đổi họ trong khai

mab :

1.- Giữ nguyên họ cha :

Nếu đứa trẻ mang họ cha trong khai sanh, nay

dầu cha hay mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ thừa -nhan,

đứa trẻ vẫn mang họ cha như cũ.

2.- giữ nguyên họ mẹ :

Nếu đứa trẻ mang họ mẹ trong khai sanh và

nay được người mẹ thừa - nhận.

2. Đứa trẻ không có khai sinh :

Cha hay mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ muốn thừa

phận, phải :

xin tòa tuyên án-văn thể vì khai sanh cho

đứa con.

– đồng -thời xin thừa nhận đứa trẻ.

Hồ sơ gồm có :

10) Đơn – Trong đơn ngoài việc xin tòa tuyên

ản thể vì khai sanh, còn phải xin tòa chứng rằng

đương-sự thừa -nhận đứa trẻ là con ( xem mẫu đơn

SỐ 3 và mẫu ản -văn thế vì khai sanh đồng thời

thừa nhận con ngoại-họn : mẫu số 4) .

2) Giấy chứng-nhận sót bộ sanh, do ủy - viên

hộ-tịch nơi sanh -quản của đứa trẻ cấp-phát, có

chủ -tịch ủy - ban hành-chánh xã nơi đó kiến-thị (xem

mẫu số 5).

Phải nạp hồ -sơ và đóng lệ phí (xem bản lệ-phí:

mẫu số 6) tại phòng lục-sự tòa sơ -thâm hay tòa

hòa giải rộng quyền nơi sanh -quán của đứa trẻ.
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Ngoài ra, đương-sự phải trình -diện 3 chứng

nhơn (trên 21 tuổi) để khai trước tòa những điều

họ biết về việc đứa trẻ là con của người thừa-nhận.

Nếu đứa trẻ sanh trên vĩ -tuyến 17 , người thừa

nhận có thể nạp đơn và đóng lệ- phi tại phòng lục

sự tỏa sơ-thâm hay tòa hòa- giải rộng quyền nơi

minh cư - ngu , và khỏi phải nạp giấy chứng-nhận

sót bộ sanh, nhưng vẫn phải trình-diện 3 chứng

nhơn trước tòa.

+ Lúc cha mẹ lập hôn thú.

Con ngoại-họn được thừa-nhận lúc cha mẹ

lập hôn-thú, được chánh-thức-hỏa ngay lúc đó (1) .

19) Điều- kiện cần -thiết đề thita -nhận :

Đứa trẻ phải có khai sanh hoặc án-văn thể vì

khai sanh lúc cha mẹ lập hôn - thủ.

2 ) Nhiệm-Dụ của những người thừa-nhận :

• phải xuấttrình trich-lục khai sanh hoặc ảnh

văn thế vi khai sanh của đứa trẻ lúc ủy-viên hộ

tịch lập hôn-thủ ;

Trường-hợp khai sanh của đứa trẻ bị thất-lạc,

phá -hủy vì chiến - cuộc, hoặc không thể xin trich

lục vì bị đời nằm trên vĩ -tuyến 17, phải xin chứng:

thơ thế vì khai sanh cho đứa trẻ (xin xem « Thủ

tục cấp-phát chứng-thơ và án-văn thế vì hộ-tịch

do Bộ Tư-Pháp đã xuất-bản đề phổ biến trong

dan-chủng).

- phải trinh-diện 2 chứng- nhơn trước ủy - viên

hộ - tịch (đây là điều - kiện mà các phòng hộ-tịch đòi

hỏi trong thật-tế) .

C

C

( 1 ) Do sự chính thức hóa , đứa trẻ được đồng hóa với con

chinh- thức và được hưởng quyền lợi như con chính thức.
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30) Nhiệmvụ của ủy-Diên hộ-tịch :

lập chứng-thơ thừa-nhận trên giấy tờ riêng

(điều 131 sắc-luật 15/64) (chở không phải ghi-chú

tên , họ , ngày và nơi sanh của đứa trẻ được thừa

nhận vào chứng-thơ hôn-thủ theo luật cũ) để xác

nhận sự thừa -nhận và sự chảnh-thức-hóa (xem

mẫu số 7) ;

biên chép sự thừa nhận và sự chánh-thức

hóa vào sổ khai sanh đương niên ;

– chuyền một bồn chứng-thơ ấy kèm với bản

trích -lục hôn-thủ đến biện-lý-cuộc tòa-ản sở tại đề

thông-tri việc thừa-nhận và việc chánh-thức-hóa

cho ủy-viên hộtịch nơi sanh quán của đứa trẻ

biết, hầu ghi-chủ các việc này vào lề giấy khai sanh

của đứa trẻ.

Nếu nơi thừa-nhận ấy cũng là nơi sanh- quán

của đứa con ngoại-hôn, ủy - viên hộ-tịch, sau khi

lập chứng-thơ thừa nhận, phải :

biên chép sự thừa-nhận và sự chánh -thức

hóa vào sổ khai sanh đương-niên ;

ghi-chủ sự thừa-nhận và sự chánh-thức-hỏa

vào lề giấy khai sanh của đứa trẻ.

chuyền 1 bồn chứng-thơ thừa nhận kèm

theo một bản trich-lục hòn thủ đến biện -lý - cuộc

tòa-ản sở.tại để các việc này được ghi-chú vào lề

giấy khai sanh của đứa trẻ trong quyền sở (khai

sanh) kép ky - nạp tại phòng lục-sự.

Đối với những đương-sự không am-tường luật

mới (sắc-luật số 15/64 ngày 23-7-1964), xin ghi

chủ tên họ đứa con được thừa nhận vào chứng

thơ hôn thú (theo luật cũ), ủy-vien hộ-tịch thay vì
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C

khiớc-từ sự khai - nliận, nên giải- thich luật mới cho

các đường-sự rõ và lập ching-thơ xác-nhận sự

thừa-nhận và sự chánh- thức - hóa cho họ.

+ Sau khi cha mẹ lập hôn thú .

I.- Trường - hợp đứa trẻ có khai sanh :

Sự thừa -nhận vẫn phải thật-hiện bằng công

chảnh chứng-thơ vì không có sự thừa-nhận trong

lúc khai sanh.

a) Nhiệm-vụ của những người thừa-nhận (cha

mẹ đứa trẻ) ;

- phải xuất- trình trich-lục khai sanh trước

ủy - viên hộ-tich ;

phải trinh-diện 2 chứng-nhơn trước viên .

chức này (đây là điều kiện mà phòng hộ tịch đòi

hỏi trong thật.tế) .

Không cần xuất trình chứng-thơ hôn-thủ vì

không có ích bởi lẽ sự thừa - nhận con ngoại-họn

sau khi vợ chồng lập hôn-thủ không thể chánh

thức-hỏa ngay đứa trẻ ( điều 131 khoản 2 của sắc

luật 15/64 ; xem phần thứ nhi : sự chánh-thức- hóa).

b) Nhiệm-vụ của ủy-oiên hộ-tịch ( xem đoạn

trước nói về nhiệm-vụ của ủy-viên hộ tịch trong

trường-hợp đứa trẻ có khai sanh nhưng không có

sự thừa-nhận trong khai sanh ).

2.- Trường hợp đứa trẻ không có khi sanh :

Phải xin tòa tuyên án văn thế vì khai sanh,

đồng-thời xin tòa chứng sự thừa - nhận và sự chấp

hữu thàn-trạng con chung của đứa trẻ sau ngày lập

hôn -thủ để tuyên -nhận sự chánh-thức hóa đứa trẻ.

Hồ-sơ gồm có :
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-1) Don Trong đơn, ngoài việc xin tòa

tuyên án - văn thế vì khai sanh, còn phải xin tòa

chứng sự thừa nhận và sự chấp-hữu thân-trạng

con chung của đứa trẻ sau ngày lập hôn thủ đề

chánh -thức- hỏa đứa trẻ (xem mẫu đơn số 8 và mẫu

số 9 : mẫu án - văn thế vì khai sanh đồng thời thừa

nhận và chánh-thức - hóa con ngoại- họn ).

2) Giấy chứng -nhận sót bộ sanh, do ủy- viên

hộ-tịch nơi sanh- quản của đứa trẻ cấp- phát, CÓ

chủ-tịch ủy- ban hành -chảnh xã nơi đỏ kiến -thị

(xem mẫu số 5) ;

3 ) Trich -lục hôn-thú của cha mẹ đứa trẻ ngoại

hôn :

Phải nạp hồ - sơ và đóng lệ-phi (xem bản lệ

phí : mẫu số 6) tại phòng lục-sự tòa sơ-thầm hay

tòa hòa- giải rộng quyền ngi sanh-quán của

đứa trẻ.

Ngoài ra, các đường -sự phải trình- diện 3.

chứng -nhơn (trên 21 tuổi) để khai trước tòa những

điều họ biết về việc đứa trẻ là con chung của các

đương-sự .

Nếu đứa trẻ sanh trên vĩ tuyến 17, các đương

sự có thể nạp đơn và đóng lệ phí tại phòng lục-sự

tòa Sơ -thầm hoặc tòa hòa- giải rộng quyền nơi

mình cư - tru khỏi phải nạp giấy chứng-nhận sót.

bộ sanh, nhưng vẫn phải nạp trich-lục hôn-thủ và

phải trinh-diện 3 chứng -nhơn trước tòa .

Sau khi thông -tri hồ- sơ cho công -t8 - viện đề

làm kết-luận -trạng. tòa sẽ tuyên-xử trong một

phiên công khai đứa trẻ được chinh -thức -hóa ở
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đã chấp hửu than- trạng con chung kể từ ngày hôn

thủ của cha mẹ đưa trẻ được thành-lập.

Sau khi ản-văn được gởi đi đóng thuế tại Ty

Trước-bạ, bản chánh sẽ được lưu -trữ tại phòng

lục-sự. Nếu đóng 402 $ 50, đương-sự sẽ được cấp

phát ba bốn trich-lục. Bồn trict-lục thứ tư sẽ

được gởi đẻn biện -lý - cuộc tòa Sở -tại đề chuyền

đến phòng hộ tịch nơi sanhquán của đứa trẻ . Ủy

viên hộ- tịch nơi đây sẽ chuyền-tả chủ - văn bản án

vào sổ khai sanh đương-niên và ghi -chủ sự thừa

nhận và chánh-thức-hỏa ấy vào lề chứng -thư nào

trong sổ khai sanh thuộc năm sanh của đứa trẻ.

đề ngày gần ngày sanh của đứa trẻ đỏ hơn hết .

Sự chuyền - tả này phải làm trong quyền số cháu

lưu-trữ tại phòng hộ tịch, lẫn quyền số kép ở

kỷ nạp tại phòng lục-sự tòa-an .

SỰ THỪA NHẬN CON NGOẠI - HÔN ĐÃ

CÓ VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC TRƯỚC

KHI LẬP HỘN -THỦ.

Hai trường-hợp có thể xảy ra :

a) Sự thừa-nhận được thật-hiện trước khi

người vợ hay người chồng lập hôn-thủ với người

khác hơn là cha hay mẹ đứa trẻ. Vi-dụ : Nguyễn

văn -A , ăn ở với Lý -thi- B. nhưng chưa lập hon

thủ. A. có thể thừa-nhận đứa con ngoại-hôn do

y đã có với Trần-thị- C. trước khi A. ăn ở với B.

Đương-sự được hoàn-toàn tự do thừa nhận

con ngoại hôn của mình vì còn trong thời-kỳ độc

thân, chưa bị ràng- buộc bởi giá- thủ với người khác.

The -thức thừa- nhận đã được trình-bày trong
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một đoạn trước nói về việc thừa-nhận con ngoại

hôn lúc cha mẹ chưa lập hôn-thủ .

b) Sự thừa - nhận được thật-lhiện sau khi

người vợ hay người chồng lập hội-thú với người

khác hơn là chủ hay mẹ đứa trẻ. Vi-dụ : Nguyễn

văn A. ăn ở với Lý-thị-B . cỏ hôn - thủ. A có thể

thừa nhận đứa con ngoại-hôn do y đã có với Trần

thị C. trước khi lập hôn-thủ với B.

Tuy-nhiên , điều 118 sắc-luật số 15/64 ngày

23-7-1964 ấn-định : « Nếu trong thời kỳ hôn-phối,

một người phối ngẫu thừa-nhận một đứa con đã

có với một người khác từ trước khi lập hôn -thủ ,

sự thừa-nhận sẽ không làm thiệt- hại được quyền

lợi của người phối- ngẫu kia, cũng như của những

người con chánh -thức.

« Đứa trẻ được th tra -nhận như vậy sẽ chỉ

được cấp - dưỡng. Tuy – nhiên, nếu sau khi hòn

phối đoạn -chung mà không có con chảnh-thức

đứa trẻ được thừa.nhận sẽ được hưởng mọi quyền

lợi về di-sản ».

Do đó, điều 118 nói trên chấp-nhận cho người

vợ hay người chồng, trong thời kỳ hôn - phối,

được thừa nhận đứa con do mình đã có với

một người khác trước khi lập hôn-thú .

1) Trước hết, nhận thấy đây là một tiến-bộ

đảng được đề-cao trong phạm-vi lập-pháp vì , trước

đây, luật số 1/59 ngày 2.1.1959 khi định rằng :

« con ngoại - hôn mà người cha hay người nhẹ còn

dinh-líu hôn-thú với người khác chỉ có thể được

khai -nhận và mang họ của người cha hay người

mẹ độc -thân » (điều 102) , đã thiếu hẳn một sự xác.

định rõ- rệt khiến người thi -lhành luật nhiều lúc

phải phân-vân : có nên hay không nên xem điều
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này như nhằm ngăn cấm người có gia đình chánh

thức thừa nhận con ngoại-hon do mình đã có

trước khi lập luôn thủ, vì sự thừa-nhận đứa trẻ chỉ

có thể thật - hiện lúc người cha hay người mẹ còn

độc- than ? Hoặc như một số tác giả đã cho rằng

điều luật này chỉ cần thừa-nhận con ngoại-tình

mà thôi ?

Nay, với điều 118 của sắc-luật 15/64, sự thừa

nhận con ngoại- họn đã có trước khi lập hôn-thú,

được minh -thị chấp -nhận.2) Có nên hay khôn
g
nên buộc người cha hay

mẹ lúc thừa-nhận đứa trẻ phải có sự ưng-thuận

minh-thị của người phối-ngẫu ( người đang có hôn

thú với mình, như ủy - viên hộ-tịch ở một vài nơi

đã đòi hỏi trước khi lập chứn
g

-thư thừa- nhận ?

Vấn-đề cần đặt ra vì , tại nhữn
g

nơi ấy, một

khi khôn
g
có sự ng-thuận bằng bút -tự của người

phối -ngẫu kia, sự thừa-nhận sẽkhông được thật

hiện ; hoá ra, một khi đã lập hôn-thú, đươn
g

-sụ

không thể thừa -nhận con ngoại- hôn của mình đã

có với một người khác trước khi lập hon-thú nếu

khôn
g

có sự ưng-thuận của người phối ngẫu và ,

như vậy, có trái với tinh -thần của điều 118 nói trên

hay khôn
g

?

Thiết-tưởng, không nên buộc phải có sự ưng

thuận của người phối-ngẫu trong trườn
g
-hợp này

vì các lý-do sau đây :
điều 118 khôn

g
hề đòi hỏi ngườ

i thừa -nhận

phải đáp-ứng một điều-kiện nào đặc- biệt ;

- điều luật ấy đã định rằng sự thừa -nhận đưa

trẻ ngoại-hon, trong trườn
g
-hợp này,khôn

g
thể làm
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thiệt hại quyền lợi của người phối-ngẫu kia cũng

như của những người con chánh-thức ;

- điều luật còn nói rõ thêm : đứa trẻ được

thừa- nhận như vậy chỉ được cấp-dưỡng, và chỉ

khi nào cuộc hôn-phối đoạn-chung ( ví dụ : vợ

chồng ly- dị nhau hoặc người vợ hay người chồng

chết chẳng hạn) mà không có con chảnh-thức, đứa

trẻ ấy mời hưởng mọi quyền-lợi về di - sản.

điều 120 kế đó của sắc-luật cho phép mọi

người bị thiệt-hại quyền-lợi do sự thừa-nhận gây

ra, đều có quyền khiếu-nại.

Trước bao nhiêu đảm-bảo trên đây đối với

gia đình chánh - thức thiết - tưởng không nên đặt

thèm điều- kiện phải có sự ưng thuận của người

phối-ngẫu kia , người vợ hay người chồng mới

được thừa -nhận con ngoại- họn của mình đã có

trước khi kết-hon , điều - kiện mà trong thật-lệ,

người muốn thừa-nhận ít khi thỏa-mãn được vì ,

trên phương diện tam-ly, e rất ít người bằng lòng

cho người hôn - phối của mình thừa - nhận con riêng ,

dầu thật sự đứa trẻ đã ra đời trước khi họ lập

hôn -thủ với cha (hay mẹ) đứa trẻ .

Do đó, thiết-tưởng nên chấp -nhận việc lập

chứng -thơ thừa- nhận trong trường -hợp này cũng

như bao nhiêu trường-hợp thông -thường khác ;

điều-kiện cần-thiết ở đây là sự thừa -nhận phải

thật-hiện bằng công-chảnh chứng-thơ vì không có

sự thừa- nhận trong khai sanh .

Tóm lại, thể-thức thừa-nhận , trong thời-kỳ

hôn-thủ , đứa con ngoại-hôn do người vợ hay

người chồng đã có với một người khác trước khi

lập hôn-thủ , giống với thể-thức thừa -nhận con
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Trên nguyên -tắc, đứa trẻ ấy là con chánh thức

của chồng người đàn- bà ngoại-tinh cho đến khi nào

người chồng này xin khước- từ phụ-hệ.

Vì lẽ đó , người cha độc-thân không thể thừa

nhận đứa trẻ cho đến khi nó bị người chồng của

người đàn bà ngoạitình khước- từ phụ -lệ như vừa

nói trên.

9) Sau khi khai sanh đứa trẻ.

a) Đứa trẻ có tảnh-cách ngoại - tinh về phía

người cha.

Người mẹ độc-thân có thể thừa - nhận bằng

công -chảnh chứng -thơ (xem đoạn trước nói về thế

thức thừa nhận sau khi khai sanh đứa trẻ và trong

trường- hợp cha hay mẹ độc-thân).

Lúc thừa -nhận, người mẹ độc-thân không thể

khai tên người đàn - ông ngoại-tinh với mình đề

tránh việc thủ- nhận tảnh-cách ngoại tình của đứa

trẻ về phía người cha.

Dĩ- nhiên, ở đây không có vấn-đề đổi họ của

đứa trẻ nhơn dịp thừa -nhuận ; nó vẫn mang họ

mẹ như cũ.

b ) Đứa trẻ ngoai-tinh về phía người mẹ.

Như trên đã nói, trong khai sanh có tên người

mẹ ; tảnh- cách ngoại-tình của đứa trẻ về phía người

mẹ đã biểu-lộ . Do đó , người cha độc-thân không

thể thừa - nhận đứa trẻ ấy cho đến khi nào chồng

của người đàn bà ngoại -tinh khước-từ phụ hệ đối

với đứa trẻ này .

3) Trường - hợp đứa trẻ không có khai sanh .

a) Đứa trẻ có tảnh-cách ngoại tình về phía

người cha.
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Người mẹ độc thân có thể xin tòa tuyên án

văn thế vì khai sinh cho đứa trẻ , đồng -thời xin

tòa chứng sự thừa nhận (xein đoạn trước nói về

thể-thức thừa-nhận đứa trẻ không có khai sanh

trong trường-hợp cha hay mẹ độc thân) . Người

mẹ không thể khai tên người đã ngoai-tinh với

minh để tránh việc thú -nhận tánh-cách ngoại-tình

của đứa trẻ về phía người cha .

b ) Đứa trẻ ngoai-tinh về phía người mẹ.

Do các sự trình-bày trên đây, người cha độc

thân cũng không thể xin thừa nhận đứa con trước

toà•ản vì đứa trẻ ấy . trên nguyên-tắc,là con chánh

thức của chồng người đàn-bi ngoại-tinh cho đến

khi nào người chồng này xin klhước -từ phụ -hệ

đối với nó .

Trường- hợp đa trẻ sanh trước ngày ban- hành

« Luật gia-đinh » (Luật 1/59 ngay 2-1-1959) .

Trước đây (trước khi ban -hành luật số 1/5)

nói trên, dưới chế-độ đa-thè cũ , tại Trung - plần,

sự thừa - nhận con ngoại tình về phía người cha

được luật- pháp công-nhận ( điều 171 Hoàng-Việt

Hộ–luật ); luat-pháp chỉ cần sự thừa-nhận con

ngoại-tinh về phia người mẹ mà thôi .

Tại Nam -phần, sắc - lịnh ngày 3-10-1883 cấm

thừa -nhận con ngoại-tinh, nhưng không nói rõ

là con ngoại-tình về đẳng cha hay đắng mẹ ; do

đó, nếu án -lè tại Nam phần đã đồng-nhứt trong

việc cấm sự thừa nhận con ngoại-tình về phía

người nhẹ thì , trải lai . đã chia rẽ trong việc chấp

nhận hay không chấp-nhận sự thừa-nhận con

ngoại-tinh về phía người cha :
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Cho tới năm 1932, án -lệ cho rằng, theo tục

lệ, không có con ngoại -tinh'về đẳng cha, do đó ,

người cha được quyền thừa-nhận đứa con do y đã

có với một người khác hơn là người hôn - phối

của y trong thời kỳ hôn - thủ ( tòa thượng-thầm

Sài-gòn 10-3-1921, Dar. 1921.111.222 ; tòa thượng

thân Sài -gòn 24-2-1928, Pºn . 1928, trang 248) ;

Nhưng Tòa Pháộán, trong bản -ản ngày

28-2-1932 , đã tiêu hủy phúc quyết ngày 22-1928, nói

trên của tòa thượng.thảm Sài -gòn. Tòa Phá-ản

cho rằng con ngoại-tình của người chồng cũng

như của người vợ, đều không thể được thừa nhận.

Từ đó, tòa thượng-tlam Sài-gòn theo quan - điềm

này của Tòa Phá »ản.

Tuy-nhiên, gần đây, tòa thượng-thầm Sài

gòn lại trở về với quan - điểm cũ của mình , còng

nhận người con chỉ có tánh- cách ngoại -tình về

phía người mẹ mà thôi ( tòa thượng-thẫm Sài-gòn

21-1-1949, Rev. de l'Union française 1949, trang 97) .

Luật Gia đình ngày 2-1-1959 và sắc-luật 15/64

ngày 23.7.1964 (thay-thế luật này) đã bãi-bỏ chế

độ đa-thê và cấm-chỉ sự thừa-nhận con ngoại

tình. Tuy -nhien, cả hai đều không có hiệu-lực hồi

tố nghĩa là không có hiệu-lực cấm . chỉ đối với

việc thừa - nhận đứa trẻ sanh trước khi có luật Gia

đình ngày 2-1-1959.

Và từ khi ban hành luật này, tòa thượng.

thầm Sài -gòn cũng như tòa pháộản đã nhiều lần

tiếp-tục chấp-nhận rằng không có con ngoại-tinh

về phía người cha ; do đó, nếu đứa trẻ sanh trước

ngày ban-hành luật ngày 2-1-1959, người cha
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được quyền thừa- nliận nó ( tòa thượng-thảm Sài

gòn 27-7-1961 , Pláp-lý tạp - san 1963.1.69 ; tòa phác

án 26-6-1963, Pháp- lý tập-san 1963.4.7 ; tòa phá

án 30-12-1964 , Pháp-lý tập- san 1965.2.19).

Tóm lại , nếu đứa trẻ ngoại-tinh sanh trước khi

ban- hành luật gia-đình ngày 2-1-1959,

- tại Trung-phần, dựa vào điều 171 bộ Hoàng

Việt Hộ luật.

tại Nam-phần, dựa vào ản -lệ sau cùng vừa

ke ,

người cha vẫn có thể thừa- nhận nó.

III.- Hiệu lực của sự thừa-nhận.

1 ) Sự thừa -nhận con ngoại-họn thường, nếu

lên một vấn-đề quan -trọng : đỏ là vấn -đề tên họ

người cha hoặc người mẹ vắng mặt do người khai

nhận ghi trên chứng-thơ thừa-nhận ( 1 ). Vi-dụ :

Nguyễn-thị-A . trong lúc khai-nhận con ngoại-hôn ,

ghi : “ Tôi là Nguyễn -thị- A. khai- nhận đứa trẻ tên

Nguyễn-văn... là con ngoại-họn của tôi và của

Nguyễn-văn-B... , hoặc Trần - văn - M ., trong lúc

khai-nhận con ngoại-hôn , ghi : « Tôi là Trần

văn- M ., khai -nhận đứa trẻ tên Trần -thành ... là

con ngoại-hôn của tôi và của Lý- thị - N .. » ( xem

mẫu số 1-4 và 1-B).

Sự ghi-chú như vậy của Nguyễn -thị- A, có ràng

buộc Nguyễn-văn-B. trong việc thừa-nhận hay

không ? Hay sự ghi-chủ của Trần - văn - M . như trên

có ràng-buộc Lý -thị- N. trong việc thừa nhận đứa

trẻ hay không ?

(I ) Văn- đề này không liên -quan đến việc thừa nhận đứa

Con có tinh -cách ngoại tình vì người cha hay người mẹ độc

thân không thể khai tên người đã ngoại tình với mình để tránh

việc thú nhận tinh cách ngoại -tình của đứa con.
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Điều 119 sắcluật 1564 ngày 23.7.1964 định như

sau : « Sự thừa - nlàn do người chia ly ngurời mẹ

chỉ có hiệu-lực riêng với người ấy . Tuy -nhiên, nếu

khi người cha thừa - nhận cỏ khai tên người mẹ mà

sau này đã mặc-nhieu ( 1 ) hay còng-nhiên (2) thúc

nhận đứa trẻ là con ninh, chứngthơ thừa -nhận sẽ

có hiệu -lực với cả người mẹ . Và , ngược lại , nếu

khi người mẹ thừa-nhận, cỏ khai tên người cha

mà sau này đã mặc- nhiên hay công- nhiên thủ - nhận

đứa trẻ là con của mình , chứng-thơ thừa-nhận sẽ

có hiệu-lực với cả người cha » .

Tòa thượng-thần Sài-gòn có dịp áp-dụng điều

luật trên đây trong phúc-quyết ngày 5.11.1964 ( Pháp

lý tập - san 1965, số 3, trang 66 và kế tiếp), đối với

sự công - nhiên thủ-nhận của người mẹ có tên trong

giấy khai sanh của đứa con ngoại-hôn được người

cha thừa nhận.Trong vụ này, người cha khai trước

tòa chỉ có y nhìn - nhận đứa trẻ, mẹ đứa bé không

khai-nhận, do đó, người này không có tư-cách đề

xin nuôi đứa trẻ và đòi tiền cấp-dưỡng. Tuy nhiên,

tờ trích-lục khai sanh của đứa bé có ghi tên người

mẹ và ghi -chủ lời khai của người cha bằng lòng

thừa- nhận đứa trẻ là con ngoại -hôn của y với mẹ

nó. Trước tòa, người đàn bà luôn luôn nhìn -nhận

đứa trẻ là con của mình .

Tòa phản sự nhìn-nhận con ngoại- hôn như vậy

có hiệu lực đối với cả người mẹ .

Tóm lại , tuy sự thừa- nhận chỉ có hiệu-lực đối

( 1 ) mặc-nhiên thủ-nhận như : nuôi - dưỡng, dạy -dỗ đứa trẻ

với tư -cách người cha, hay mẹ nó.

(2) công-nhiên chủ nhận như : thú-nhận trước tòa, hoặc thủ

nhận qua giây- mi, thơ-từ v.v...
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với người khai -nhận mà thôi , nhưng nếu người ơi

ghi cả tên người cha (hay mẹ) kia của đứa trẻ , và

nếu người cha ( hay người mẹ) này sau đó mặc-nhiên

hay còng-nhiên thu nhận đứa trẻ là con của mình,

chủng.thơ thừa-nhận có hiệu-lực luôn cả với người

cha (hay người mẹ) ấy.

Có người cho rằng vì hoàn -cảnh đặc biệt của

sự xác-định phuhệ ngoại-họn, việc một người đàn

bà khai tên một người đàn-ông như là cha đứa trẻ

mà họ thừa- nhận, trong bất luận trường -hợp nào ,

dầu có sự thủ -nhận của người đàn ông, cũng không

thể có hiệu lực đối với người này vì : sự kiện người

đàn ông đồng thời cũng thi-nhận đứa trẻ là con

của mình, sự thủ-nhận ấy cũng chỉ là một sự kiện

mở đường cho tố quyền sưu tầm phụ - hệ, hơn nữa

còn phải có điều kiện là sự thủynhận phải biểu

lộ qua các thơ.từ, giấy- mả, tức phải biễu-lộ một

cách rõ ràng.

Thiết-tưởng, điều 124 sắc-luật 15/64 ngày 23.

7-1964 qui-định các trường-hợp phụ -hệ ngoại-hôn

có thể được tòa tuyen-nhận , có kẻ, ngoài trường

hợp sự thủ -nhận được biểulộ rõ-ràng bằng thơ

từ, giấy - má (điều 121 khoản 3), trường-hợp

người bị hồ-nghi là cha đã cấp-dưỡng, dạy- dỗ đứa

trẻ như một người cha ( điều 124 khoản 5).

Như vậy, điều 124 liệt-kê cả trường- hợp mặc

nhiên thủ-nhận của người cha (khoản 5), sự thủ

nhận của người này không nhất- thiết phải biễu -lộ

một cách công-nhiên.

Do đó, thiết-tưởng, sự mặc-nhiên thủ-nhận

của người cha có hiệu-lực thiết -lập từ hệ ngoại

hôn đối với người này miễn là người cha có tên
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trong chửng-thơ thừanhận của người mẹ như

điều118 sắc luật đã ấn-định.

An -lệ đã có dịp giải-thich sự cấp-dưỡng như

một trường-hợp thú-nhận phụ-hẹ.

2) Sự thừa.nhận có hiệu-lực hồi tố nghĩa là

có hiệu-lực kể từ ngày đứa nhỏ được sanh ra chở

không phải từ ngày đưa trẻ được thừa nhận, vì

đây là sự tuyen-bố thành trạng chở không phải

thiết lập một thân trạng mới . Do đó , trong trường

hợp người cha thừa nhận một người con mệnh

nuột (chết) , người cha lànu -thời có quyền thừakế

người con.

Tuy nhiên , vấn đề này đã bị học-lý chỉ-trict

vì sự thừa-nhận như vậy rất có thể vì vụ lợi hơi

là vì lợi-ich thiet-thật của người được thừa-nhận

Cũng chính vì sự vụ-lợi là một trong những

trường-hợp khiến sự thừa.nhận con ngoại - Gòn bị

tranh-chấp nghĩa là bị đem ra khiếu -nại trước tòa

án nhằm bài bác , phủ -nhận sự thừa -nhận.

IV - Vấn -đề tranh-chấp sự thừa-nhận.

Sự thừa-nhận con ngoại-hôn, về phương -diem

hình thức, là một chứng- thơ pháp luật, nhưng về

phương-diện nội -dung, có thể xem là một sự tự

thủ phụ hè.

Do đó, một mặt, sự thừa-nhận phải làm đúng

thủ -tục luật-định, (vi-dụ : sự thừa nhận phải thật

hiện bằng công-chánh chứng -thơ nếu không có sự

thừa-nhận trong khai sanh ) phải tránh những

trường -hợp luật cấm (vi-dụ : không được thừa nhận

con loạn -luân ; người vợ hay người chồng chánh
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thức không được thừa -nhận con ngoại - tình của

mình), mặt khác sự thừa - nhận phải đúng với sự

thật, nếu không, sự thừa - nhận có thể bị tranh - chấp :

về sự hữu-hiệu ,

- về tảnh - cách xác-thật.

A- TRANH -CHẤP VỀ SỰ HỮU- HIỆU

CỦA SỰ THỪA NHẬN.

Tùy trường-hợp, sự thừa -nhận có thể vô- hiệu

tuyệt-đối hoặc vô-hiệu tương đối.

J) O-HIỆU TUYỆT ĐỐI

Vô-hiệu tuyệt-đối tức là ai ai cũng có quyền

nêu lên trước tòa-án để xin tiêu hủy sự thừa

nhận miễn là thấy có quyền-lợi trong việc xin

tiêu hủy.

1) Sự thừa nhận bị vô-hiệu tuyệt-đối trong

những trường hợp nào ?

a) Trường- hợp chung-thơ thừa-nhận không

phải là một công-chánh chứng-thơ (1) ( giấy khai

sanh do ủy-viên hộ-tịch lập là một trong các công

chảnh chứng-thơ).

Tuy-nhiên , không phải là bất cứ sự bất hợp

thức nào cũng khiến sự thừa - nhận thành vô hiệu.

Vi-dụ : một chứng thơ thừa-nhận do ủy-viên

hộ-tịch lập , nếu không theo đúng điều-kiện luật

định như trong trường- hợp thừa-nhận nhơn -dịp lập

( 1 ) Công- chính chứng -thơ gồm các văn- kiện có tảnh - cách

long-trọng do các viên-chức hữu trách lập ra hay chứng- nhận

như các văn kiện lập tại phòng chưởng- khê, tại ty - ban hành

chảnh xã , tại tòa hành- chanh quen.

29



hôn - thú thay vì ghi sự thora -nhận trên một chứng tho

riêng biệt, ủy - viên hộ -tịch lại chép lời khai trong

chứng-thơ hôn -thú, sự sơ-xuất ấy không làm cho

sự thừa- nhận phải bị VÔ-hiệu .

Trái lại , một chứng-thơ thừa-nhận do chinh

đương -sự (người thừa-nhận) tự lập ra sẽ bị vô

hiệu tuyệt -đối.

b) Trường hợp thita - nhận :

- con loạnluân (xem các đoạn trên nói về

con loạn - luận và con

ngoại-tinh) (xem mẫu số

10 về đơn xin hủy-bỏ sự

- con ngoại -tinh
thừa - nhận con ngoại

tinh).

c) Trường - hợp người thừa - nhận bị bịnh loạn

óc trong lúc thừa-nhận.

9) Ai có quyền nêu lên sự vô hiệu tuyệt đối ?

Như trên đã nói , ai ai cũng có quyền nêu lên

sự vô-hiệu tuyệt-đối của chứng-thơ thừa -nhận,

miền là thấy có quyềnlợi trong việc xin tieu-hủy.

5) Vấn-đề thời-hiệu :

Tố-quyền xin tieu-hủy chứng-thơ thừa - nhận

vì vô-hiệu tuyệt đối bị tiêu- diệt bởi thời-hiệu 30

năm nghĩa là phải hành - sữ tố -quyền trong thời

hạn 30 năm , quá thời-hạn này không thể nêu lên

sự vô hiệu được. Thời-hiệu này bắt đầu từ ngày

thành lập chứng-thơ.

2) vỗ HIỆU TƯƠNG-ĐỐI.

1) Sự thừa -nhận bị pÔ- hiệu tương đối trong

trườnghợp nào ?
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Trong trường - hợp sự ng-thuận của người

thừa-nhận bị bà - tì nghĩa là sở.dĩ có sự thừa-nhận

vì bị :

lầm-lẫn (vdụ : người thừa nhận tưởng làm

đứa trẻ là con mình , sự thật không

phải vậy ) ;

cưỡng- bách ( vi -dụ : người thừa -nhận bị

cưỡng-ẻp) ;

hay có sự khi-trả (vi - dụ : vì các mảnh

khoẻ gian - xảo khiến người thừa

nhận tưởng đứa trẻ là con mình ,

sự thật không phải vậy) .

2 ) Ai có quyền nêu lên sự vôhiệu tương đối ?

Vì vô-hiệu tương-đối, nên không phải bất cứ

ai thấy có ích-lợi đều cũng được nêu lên sự VÔ-hiệu.

Chỉ có :

người thừa.nhận đứa trẻ ;

những người thừa-kế của người này , nói

chung, những người thụ-hưởng di sản của người

thừa-nhận,

mới có thể nêu lên sự vô-hiệu này (xem mẫu

số 11 về đơn xin tiêu-hủy một sự thừa-nhận vì

sự ưng thuận của người thừa nhận bị hà-ti) .

3) Vấn - đề thời- hiệu.

Học lý không đồngnhất về vấn-đề này.

Một số tác-giả cho rằng phải áp dụng thời ,

hiệu 10 năm như trong phạm vi khéước. Nhóm

khác muốn áp- dụng thời-hiệu thông thường là 30

năm vì cho rằng chứng thơ thừa-nhận không phải

là một khế ước.
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Không thấy án lệ giải -quyết điểm này.

B , -TRANH - CHẤP VỀ TÁNH CÁCHXÁC-THẬT

CỦA SỰ THỪA-NHẬN.

1 ) Sự thừa nhận có thể bị tranhchấp trong

những trường hợp sau đây :

đương -sự thừa -nhận vì lầm-lẫn (xem đoạn

trên) ;

thừa -nhận vì quyền lợi (thừa -nhận đứa trẻ

có tài-sản để hưởng của, sự thật đứa trẻ không

phải là con của người thừa - nhận ) ;

thừa- nhận vì luyến -ải (trường hợp một

người đàn-ông ăn ở có hôn-thủ với một người

đàn - bà có con riêng trước khi lập hôn-thủ , vì chiu

chuộng vợ, người chồng thừa nhận đứa trẻ mặc

dầu không phải là con của y).

2 ) Ai có quyền khiếunại sự thừanhận không
xác-thật ?

người được thừa nhận, tức đứa trẻ, vì bao

giờ người được thừa -nhận cũng có quyền xác -lập

tử - hệ của mình ;

- cha hay mẹ đich-thật của đứa trẻ được

thừa-nhận ;

các người thừa-kế, nói chung, các người

hưởng-thọ di-tặng và di-sản của người thừa-nhận

để gạt bỏ đứa trẻ ra ngoài không cho hưởng gia

tài ;

các người con khác, ông bà, cha mẹ, các

bàng thân của người thừa -nhận vì một quyền lợi

vật-chất hay tinh-thần ;

người thừa nhận đứa trẻ.
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Tóm lại , tất cả những người có quyền - lợi cỏ

thể bị thiệt hại do sự thừa -nhận đứa trẻ, đều có

quyền khiếu - nại như điều 120 sắc luật 15/6 ấn

định (xem mẫu số 12 về đơn xin tieu - hủy một sự

thừa - nhận không xác thực).

Tuy-nhiên, nhằm tôn-trọng danh -dự cũng như

sự thỏa thuận , yên vui trong gia-đình, thiết-tưởng

công-to - viện không nên xử - dụng tố -quyền nói

trên, vẫn biết, trên nguyên tắc, sự tuyên- bố thân

trạng của mọi người liên -quan mật-thiết đến trật

tự công- cộng.

3) Khiếu-nại để chống lại ai ?

chống lại người thừa - nhận đứa trẻ, trừ

phi chính người này hành sử tố -quyền ấy ;

đồng thời chống lại đứa trẻ được thừa

nhận, trong trường- hợp tố -quyền không do đứa

trẻ hành sử, và nếu đứa trẻ vị-thành-niên , sẽ

được người đại-diện pháp-định thay mặt. Nếu

người này có quyền-lợi trái-nghịch với quyền lợi

dura trẻ , sẽ cử một người giám hộ đặc-định »

(thượngthầm Sài-gòn ngày 15-12-1962, Pháp lý

tập-sa: 1963, số 1 , trang 105) .

4) Phải dẫnchứng như thế nào trong khi

khiéu-nai ?

Theo án-lệ , phải chứng - minh sự thừa- nhật

có tảnh-cách gian-dối. Vi -dụ :

khiếu - nại về mẫu-hệ : phải dẫn -chứng đã

có sự đánh tráo (đôi) con, hoặc không có sự phù–

hợp giữa ngày sanh thực -sự của đứa trẻ và ngày

tháng ghi trong khai sanh :

khiếu nại về phụ-hệ, có thể :
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chứng-minh giữa người đã thừa-nhận

và mẹ đứa trẻ không hề gần gũi với nhau

trong thời-kỳ đứa trẻ được thụ thai ;

thử máu vì phương-pháp y khoa này

có thể chứng minh chắc chắn sự phi

phụ hệ (1 ) (thượng-thầm Sài-gòn 15

12-1962, Pháp-lý tập-san 1963, số 1 ,

trang 105 và kế tiếp) ;

hoặc bằng mọi cách khác nhằm chứng

minh rõ rệt tảnh -cách sai sự thật của

sự thừa-nhận.

5) Vấn-đề thời hiệu.

Sự khiếu-nại này khôngthể bị thời hiệu tiêu

hủy vì thân.trạng không thể thủ-đắc bằng thời

hiệu. Do đó , trong một vụ kiện xin tiêu-hủy sự

thừa -nhận không xác-thực, tòa-ản chấp-nhận tố–

quyền hành sử 54 năm sau khi có sự thừa- nhận.

Trường - hợp đặc biệt : đứa trẻ được nhiều

người cùng một phải ( phải nam hoặc phái nữ )

thừa -nhận, sự thừa.nhận nào có giá-trị ?

Quyền thầm- định thuộc về tòa -an.

Theo học lý và ản-lệ , sự thừa - nhận nào sát

sự thật nhứt được coi là cỏ giả-trị ; do đó , không

phải sự thừa-nhận được thực hiện trước, được coi

( I ) Theo y -khoa miu của người ta được phân chia làm 4 loại:

A, B, AB và O. Đặc- tánh là máu của mỗi người thuộc vào một

loại nhứt- định.

Ví dụ : cuộc thử máu cho biết, máu của đứa trẻthuộc loại A

máu của người bị hồ nghi là cha (hay của người đàn ông

thừa nhận ) thuộc loại B Kết- luận : đứa trẻ không thể là con

của người đàn ông ấy.
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là có giá- trị đương -nhiên, thời- gian tính không

phải là yếu-tố quyết- định ở đây.

Tòa án đã có nhiều dịp tiêu hủy những sự

thừa -nhận được thực hiện trước, nhưng nội dung

không xác thực, dầu sự thừa-nhận đứa trẻ được

chánh-thức-hóa bởi hôn-thủ của cha mẹ cũng vậy.

C– HẬU QUẢ CỦA SỰ TIÊU-HỦY CHỨNG

THƯ THỪA-NHẬN:

1 ) Nếu sự thừa -nhận bị tiêu - hủy vì sự ưng

thuận bị hi-ti lay không làm đúng thủ-tục luật

định, người thừa- nhận đứa trẻ có thể thừa- nhận lại .

2) Trái lại , nếu sự thừa -nhận bị tiêu hủy vì có

sự gian-doi , hay vì luật cấm sự thừa -nhận ấy ,

người thừa- nhận đó không thể thừa-nhận đứa trẻ

một lần nữa .

3) Ngoài ra , đứa trẻ có thể đòi người đã thừa

nhận bồi thường thiệt hại vật- chất cũng như tinh

thần vì đã thiết lập cho nó một hộ dịch giả-dối .

Ngoài việc cha , mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ tự ý thừa

nhận , luật-pháp còn cho phép đứa con ngoại-họn

lúc đến tuổi trưởng thành hoặc người đại-diện

của nó nếu đứa trẻ còn vi-thành-nien , truy-tầm

phụ-hệ hay mẫu-hệ cho đứa trẻ trước tòa-án , nếu

trẻ ấy không được người cha hay người mẹ thừa

nhận.

PHÂN ĐOẠN 2

SỰ TRUY -TẦM MẪU - HỆ

VÀ PHỤ- HỆ NGOẠI - HÔN

Các điều 121 và 126 sắc-luật số 15/64 ngày

23-7-1964 chap-nhận sự truy-tầm phụ-hệ và mẫu
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hệ ngoại-hồn khi đứa trẻ không được cha hay mẹ

thừa- nhận.

Tuy nhiên, con loan-luan và con ngoại tình

không được phép truytầm phụ.hệ và mẫu-hệ ( điều

134 của sắc luật).

SỰ TRUY -TẦM MẪU-HỆ NGOẠI-HÔN

A - TỐQUYỀN TRUY-TẰM MẪU-H.

(kiện để tìm mẹ).

1 ) Ai được hành -sử tố •quyền này ?

a) người cha đứa trẻ, nếu phu-hệ đã được

xác-định.

b) người con , nếu cha không hành -sử tố-quyền

này .

9) Phải hành -sử tó -quyền trong thời -hạn

nào ?

a) Nếu người cha truy-tầm mẫu-hệ cho con ,

phải hành sử tố quyền trong thời-hạn 1 năm sau

khi đứa trẻ ra đời ( điều 127 của sắc -luật) :

b) Nếu người cha không hành - sử tố-quyền

này , người con có thể khởi-tố trong thời hạn 1

năm sau khi trưởng thành (điều 128 của sắc-luật)

3) To - quyền chống lại ai ?

a) trên nguyên-tắc , chống lại người bị hồ - nghĩ
là

b) nếu người này chết, chống lại các thừa-kế

của người ấy ( xem mẫu số 13 về đơn xin truy-tầm

mẫu -lhệ ngoại- hôn ).

B - CÁCH -IHỮc DẪN CHỨNG.

1) Người con phải chứng - minh chỉnh y là
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đứa trẻ do người mà y nhận là mẹ sanh ra (điều

129 khoản 1 của sắc-luật ) .

2) Đề chứng- minh điều đó , người con có thể

vien -dẫn chung- nhơn sau khi đã có khởi đầu bút

chứng (điều 129 khoản 2 của sắc -luật).

Do đó, người con phải chứng - minh sự đồng

nhứt giữa minh và đứa trẻ do người đàn-bà sanh

ra . Muốn vậy :

a) trước hết, cần có văn-thư khởi chứng :

b) sau đó, mới có thể viện dẫn chứng-nhơn.

Thế nào là văn thư khởi -chứng ?

Trước hết, theo ản-lệ , chứng-tơ khai sanh

không thể được dùng làm vănthơ khởi -chứng

dầu người bị hồ-nghi là mẹ có tên trong chứng

thư ấy ; mẫu-hệ ngoại- họn không được xác

định trong trường hợp này vì chứng-thơ ấy chỉ

chứng tỏ sự sanh đẻ của người đànbà, không

chứng - minh được sự đồng nhứt giữa đua trẻ truy

tầm mẫu-hẹ và đứa con do người đàn bà sanh ra ,

như điều 120 khoản 1 nói trên bắt buộc. Do đó,

cần dẫn chứng sự đồng nhất ấy, và sự đồng nhất

này , theo khoản 2 của điều-luật, chỉ có thể chứng.

minh bằng chứng-nhơn sau khi có khởi.chứng

bằng văn thơ.

Theo án lệ, có thể dùng làm khởi đầu bút

chủng các văn kiện và thu tín sau đây :

Văn kiện :

a) chứng.thơ hônthủ và những tờ bố cáo

được niêm.yết trước khi hôn lễ của đứa trẻ ngoại.

hôn cử hành, nếu trong những văn kiện đó, người
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mà đứa trẻ nhận là mẹ và sống chung với nó,

xưng hô như là mẹ của nó , mặc dầu, lúc đó, người

đàn- bà không phát.biểu ý -kiến thuận hay không

thuận về hôn-nhơn của đứa trẻ ;

b) chứng.thơ hôn thủ của đứa trẻ truy tầm

mẫu hè trong đó chúng- nhơn là đứa con chinh

thức của người đàn bà mà đứa trẻ nói trên nhận

là mẹ , và có ghi rõ người chứng ấy cùng mẹ khác

cha (1 ) với đứa trẻ này ;

c ) văn thức mở đầu của bảng kê khai tài sản

( 2) do đối-phương trong vụ truy tầm mẫu hệ kỷ.

tên , có ghi đứa trẻ truy tầm mẫu-hệ là con ngoại

hồn của người đàn-bà nó nhận là mẹ.

Thư - tin :

a) bức thư của người đàn bà được nhận là

mẹ gởi một đệ-tam-nhân trong đó nói rõ y-thị

sanh tại nhà của một nữ hộ-sinh và mướn người

săn-sóc đứa trẻ tại một dưỡng-nhi-viện ; nếu đứa

trẻ xuất-trình thèm bằng-chứng nó có cùng lý

lịch với đứa hài-nhi nói trên, như : tờ giấy ghim

vào tấm tả có ghi tên họ đứa hài-nhi , do chính tay

người đàn bà ấy viết đúng với tên họ trong khai

sanh của đứa trẻ truy -tần mẫu -hẹ, bức thư và từ

giấy ấy đủ làm khởi đầu bút chứng ;

b) thơ- tin của người đàn-bà được nhận là mẹ gởi

( 1) Đây là trường-hợp đứa trẻ truy -tầm mẫu-hệ là con của

người bị hổ-nghi là mẹ sanh ra với một người đàn ông khác

trước khi người đàn bà ấy lập hôn -thú (không phải con ngoại

tình của người đàn bà này).

(2) Phần mở đầu của bảng kê khai tài -sản ghi tên họ , nghề

nghiệp và nơi cư-trú của những người thụ -hưởng di-sản .
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cho đứa trẻ, trong đó người này coi đứa trẻ như

con (« con yêu dấu »).

Ngoài ra, cũng được án-lệ xem như văn-thư

khởi-chứng một số thư - tin do đẹ-tam-nhơn viết

như sau :

- bức thư trong đó con chinh -thức đã trưởng

thành của người đàn-bà được đứa trẻ ngoại-hôn

nhận là mẹ, gọi đứa trẻ bằng chị ;

bức thư do người anh của người mẹ đứa

trẻ ngoại-hôn gởi cho nó và gọi nó là « cháu yêu

quỷ », cuối thư ghi rõ : « cậu tận tụy của cháu » .

Do đó, ản -lệ chấp - nhận các thư -tin dùng để

khởi chứng không cần phải do chính tay người bị

hồ-nghi là mẹ viết vì một sự bắt buộc như thế quá

khe-khắc, bởi lẽ một số người đàn bà không biết

viết. Hơn nữa, một số người mẹ khác sẽ lợi-dụng

việc này, tránh viết ra những điều gì sau nàycó

thể dùng làm bằng-chứng cho việc truy-tầm mẫu

hệ.

Tòa-án có toàn quyền thầm-định tảnh- cách

khởi đầu bút-chứng của loại thư -tin này.

Chiếu điều 129 của sắc-luật 15/64, sau khi có

khởi-chứng bằng văn -thư, người truy -tần mẫu-hệ

mới có thể viện -dẫn nhơn-chứng.

Do đó, đứa trẻ ngoại-hôn truy -tầm mẫu -hệ

không thể , sau khi xuất trình văn-thư khởi chứng,

nêu lên những sự kiện chứng tỏ tử -hệ giữa nỏ và

người được nó nhận là mẹ như sự - kiện nó được

người này đối xử như con , và với tư - cách ấy, nó

được người ấy cấp -dưỡng, dạy-dỗ, tác thành v.v... ;

nói cách khác , đứa trẻ không thể dùng sự chấp
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hữu thân-trạng để làm bằng-chứng mà phải viện

dẫn chứng -nhơn, sau khi xuất-trình văn -thư khởi

chứng, để truy-tầm mẫu - hệ (xem Vũ-văn-Mẫu,

Việt- Nam dân -luật lược-khảo, quyến 1 , trang 182) .

Do đó, một đứa trẻ ngoại-hôn dầu trong khai

sanh có ghi tên người mẹ và được người này đối

xử như con (được chấp-hữu thân-trạng) vẫn phải

truy -tầm mẫu - bệ theo thể-thức nói trên vì chúng

thơ khai sanh và sự chấp- hửu than -trạng không

được sắc-luật 15/64 coi như sự kiện din -chứng

mẫu-hệ ngoại-hôn .

c - TÒA ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN

TUYÊN NHẬN MẪU-HỆ NGOẠI-HÔN ?

Theo qui-tắc tổng quát, đối với các tổ - quyền

về thân-trạng (như tố –quyền truy-tầm mẫu-hệ hay

phụ - hệ chẳng hạn) , tòa - án có thẩm-quyền là tòa

án dân -sự nơi cư - trú của bị-đơn . Do đó , đơn khởi

tố xin truy-tần mẫu-hệ ngoại -họ phải nạp tại

phòng lục -sự tòa sơ -thảm hay tòa hòa- giải lòng

quyền nơi cư trú của bị -đơn (người mẹ , hoặc nếu

người này chết, các thừa-kế của người ấy) (xem

mẫu đơn truy-tầm mẫu-hạ số 13) .

DẠ ÁN VĂN TUYÊN NHẬN MẪU-HỆ NGOẠI-HÔN.

1) Sau khi thông -tri hồ -sơ cho công-to- viện

để làm kết-luận-trạng, tòa sẽ tuyen-xử trong một

phiên công -khai và, nếu có đủ yếu-tố xác nhận

mẫu - hệ, tòa sẽ tuyên-nhận mẫu-ẹ của đứa trẻ.

2) Sau đó, án-văn được gởi đi trước-bạ , bản

chánh sẽ được lưu-trữ tại phòng lục-sự. Một bồn

toàn sao ản-văn sẽ được gửi đến bien -lý -cuộc tòa

sở tại để chuyển đến phòng hộ-tịch nơi sanh-quán
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của đứa trẻ. Ủy -viên hộ - tịch nơi đây sẽ chuyền -tả

chủ-văn bản -án vào sổ khai sanh đương - niên và

ghi-chú vào lề khai -sanh của đứa trẻ . Việc ghi-chủ

này cũng được thực - hiện trong sổ khai sanh kép

kỷ nạp tại phòng lục-sự tỏa-án sở tại .

3) Về án-phi và tụng-lệ . cũng như trong các

vụ kiện hộ khác, tụng - phi nhiều hay ít tùy theo

mỗi vụ. Lệ-phi các bản toàn sao án -văn cấp cho

các đương-sự theo đơn xin cũng thay đổi tùy theo

bản án dài hay ngắn.

Đối với những người nghèo, không đủ phương

tiện khởi-tố , có thể xin tr - pháp bảo-trợ (xem

quyền « Tư - pháp bảo-trợ » do Bộ Tư-Pháp đã xuất

bán để phô-biến trong dân chúng.)

4) Án - văn tuyen -nhìu mẫu-lệ ngoại-họn cỏ

thể được bi - đơn kháng -cáo lên tòa thượng-thin

theo tle -thức kháng-cáo thông-tường tổn tắt
như sau :

a ) Đương-sự phải đến phòng lục -sự tòa-án đã

tuyên bản án đó đề xin kháng-cáo . Nếu không

thể đich thân đến xin , đương-sự có thể ủy -Tuyền

cho 1 người khác làm dùm cũng được giấy ủy -

{{uyền phải có nhà chức-trách hành -chánh địa

phương nhận thực chữ ký) .

b ) Phải đóng tiền dự - phi kháng -cáo, trong đó

phải kể 60$ tiền dự phạt ( 1 ) (Dụ số 31 ngày 30-7

1953) .

c) Phải khảng- cáo trong thời-hạn 60 ngày tròn

Nam (điều 114, nghị- định 16-3-1910) và 30 ngày

(1 ) Tiền này sẽ được trả lại nêu nguyên-khủng (đương sự

đứng ra kháng -cáo ) thắng kiện, hoặc bị tịch thâu này thật tiện .

41



tròn ở Trung ( điều 119 Hình-sư , Thương -sự tố

tụng).

Thời -hạn này bắt đầu từ ngày tòa tuyên-in

nếu bản án được tuyên trước sự hiện - diện của

các đương-sự ..

Nếu lúc tuyên xử không có mặt đương-sự

(đương sự có trình diện trong lần đầu) thời hạn

60 ngày bắt đầu từ ngày đương -sự được tống -đạt
bản án.

Nếu là án khuyết-tịch (trường-hợp trong suốt

vụ kiện, bị đơn vắng mặt) thời-hạn kháng-cáo bắt

đầu từ ngày mãn hạn có thể kháng -tố bản án ấy

(thời hạn kháng-tố là 30 ngày tròn ở Nam cũng

như ở Trung kể từ ngày được tổng-đạt bản án

khuyết-tịch ).

Hiệu-lực của ản-oăn :

Hiệu-lực của ản-văn tuyên-nhận mẫu-hệ ngogi

hôn , trên nguyên-tắc, giống với hiệu-lực của sự

thừa-nhận tự ý ; án-văn tuyên-nhận mẫu-hệ cỏ

tinh -cách tuyen- bố tử-lệ của đứa trẻ như một sự

thừa-nhận , nói cách khác, đứa trẻ ngoại-liòn được

in - văn tuyên-nhàn mẫu-hệ , chỉ có quyền-lợi như

tra trẻ được người mẹ tự ý thừa-nhuận mà thôi .

Do đó, nếu người mẹ của đứa trẻ có gia - đình

chính thức , sự tuyên nhận mẫu . hè của đứa trẻ

không thể làm thiệt- hại quyền-lợi của người chồng

và những đứa con chinh-thức của người đàn bà ấy

(xem đoạn II nói về thân - phận con ngoại -hôn được

thừa-nhận).

– Đối với con loạn-luan, điều 134 sắc -luật

15/4 cấm truy-tầm mẫu-hệ (cũng như phụ - hệ ).

42



Đối với con ngoại -tình, điều luật nói trên

cũng cấm truy-tầm mẫu-hệ và phụ-hệ .

Tuy-nhiên , đối với con ngoại-tinh , muốn cho

hợp-lý thiết-tưởng cần phải giải-thich rõ hơn điều

134 của sắc-luật :

Nếu đứa con có tảnh-cách ngoại - tinh về

phía người cha, điều-luật chỉ cấm truy-tầm phụ

hệ mà thôi vì đứa trẻ vẫn được quyền truy-tầm

mẫu hè (người mẹ độc- thân) ;

Nếu đứa con có tánh-cách ngoại-tình về

phía người mẹ , điều luật chỉ cấm truy-tầm mẫu

hệ mà thôi vì đứa trẻ vẫn được quyền truy-tầm

phụ -hệ (người cha độcthân ).

Đứa con loạn-luân và ngoại-tinh vừa kể có

thể xincấp-dưỡng những quyền khởi-tô xin cấp

dưỡng không có hậu -quả tuyênbố mối liên-quan

tử-hè vì sự thừa-nhận bị cấn (điều 134, khoản 2

và 3) .

II . SỰ TRUY-TẦM PHỤ HỆ NGOẠI-HÔN

A. TỐ QUYỀN TRUYTẦM PHU-HỆ

(kiện để tìm cha)

1) Ai được hành-sử tố -quyền này ?

a) Người con thành-niên ( điều 122 sắc-luật

15/64 ) ;

b) Người mẹ trong lúc đứa con còn vị-thành

niên (điều 123 khoản 1) nếu người này đã thừa

nhận đứa trẻ hay mẫu-hệ đã được tòa -ản tuyên

nhận ; dầu người mẹ còn vị-thành - niên cũng được

hành -sử tó-quyền.
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c ) Người giám-hộ đứa trẻ , nếu người mẹ

không thừa nhận đứa trẻ hay người mẹ chết hoặc

thất-tung (có ản - văn xác-nhận đã biet-tich ), hay

bị cấm quyền (điều 123 khoản 2) .

Do đó , đứa trẻ ngoại-ôn muốn chính mình

truy-tầm phụ-hệ , phải đợi đến tuổi trưởng thành.

Học-lý phân-van điểm sau đây : đứa trẻ vị

thành- niên thoát quyền (ví dụ : trường-hợp đứa

trẻ vị-thanh-niên lập gia-đình chính-thức) có thể

hành-sử tố -quyền truy -tầm phụ - hệ hay không ?

Một số tác-giả cho rằng, người mẹ vẫn có tảnh

cách đại - diện đứa con trong suốt thời-gian đứa trẻ

Còn vị-thanh-niên để khởi-tố truy -tần phụ -he

cho nó ; vả lại điều - luật nói trên (điều 123) không

phan- biệt vị-thành-niên với vị-thành - nièn thoát

quyền.

Một số tác -giả khác chủ-trưởng quyền khởi

tố của người mẹ bắt nguồn ở thàn-quyền ; do đó ,

quyền khởi-tố của người đàn - bà trong việc truy

tầm phụ -hẹ cho con phải chấm dứt khi đứa trẻ vị

thành-niên thoát -quyền. Theo các tác-giả này ,

đứa trẻ vị -thanh- nien thoat-quyền được đứng ra

truy - tần phụ - hè ; chỉ cần người mẹ hồ – trọ

trong việc này là đủ .

Án-lệ chưa có dịp giải-thích vấn-đề này .

Ngoài 3 hạng người nói trên , theo học-lý và

án-lẹ , không một ai khác được quyền khởi- tố truy

tầm phụ-hè cho đứa trẻ ngoại-hôn , dầu người đó

là thừa -kế của người con ngoại-hôn khi người này

chết trong lúc thời-hạn truy-tầm phu-hè vẫn chưa

chấm dứt , hoặc trước khi chết, người con ngoại hôn

đã bắt đầu khởi - t ..
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2) Phải hành -sử tố-quyền trong thời- hạn nào ?

a) Nếu người mẹ hoặc người giám-hộ hành

sử tố-quyền (trong lúc đưa rẻ còn vị-thanh-nien),

thời - hạn khởi- tô là 2 năm :

- sau khi sanh nở,

- sau khi người cha chấn -dứt sự cấp-dưỡng,

nuôi nấng đứa trẻ ;

Sau khi tinh-trang ngoại-hôn giữa người

đàn-ong và nguời đàn-ba chấm dứt ( điều

123 khoản 1 và 2 của sắc luật) ;

b ) Nếu người con trưởng-thành hành-sử tế

quyền, thời-hạn khởi -tố là 1 năm sau khi trưởng

thành (điều 122 của sắc -luật )

Nhận xét :

Về thời-han 2 năm dành cho người mẹ

(lag người giám- họ) để khởi tố

1 ) Theo án-lẹ, thời-hạn 2 năm sau khi sanh

nở bắt đầu từ giờ thứ nhứt (từ 0 giờ ) của ngày kế

ngày sanh đứa trẻ ;

2) Sắc-luật số 15/6 ; không trù-liệu trường- hợp

tinh-trạng ngoại-hôn hay sự cấp dưỡng chấm dứt

rồi lại tiếp tục và do sự tiếp nối ấy đương-sự vẫn

còn trong thời-hạn 2 năm. Thời-hạn khởi-tô,

trong trường -hợp này, bắt đầu từ ngày nào ?

Theo học -lý và án -lệ, sự tiếp nối như vậy có

hiệu-lực kéo dài thời - gian khởi -tố ; thời -hạn 2 năm

sẽ bắt đầu từ ngày cuộc sống ngoại- họn hay sự

cấp -dưỡng tiếp-tục ấy chấm dứt ;

3) Nếu người đàn ông không hề cấp -dưỡng,

và người mẹ cũng không khởi- tố trong thời- hạn

.
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2 năm sau khi sanh , sau thời-hạn này, dầu người

đàn-ông có cấp-drỡng, sự cấp-dưỡng này không

thể mở đầu một thời-hạn khởi- tổ mới ;

4) Một ngirời đàn ông thỉnh-thoảng đến thăm

viếng mẹ con đứa trẻ khoảng hai nămtrước ngày

người mẹ khởi-tố truy -tầm phụ-hệ cho con , sự

kiện ấy không đủ chứng tỏ, vào thời-gian đó,

người được gọi là cha châucấp cho đứa trẻ hoặc

sống chung với người mẹ , để người này khởi- tố

truy-tầm phụ- hệ cho con (thượng-thấm Sài-gòn

18-5-1961, Pháp-lý tập-san 1961 , số 3, trang 68).

Về thời- hạn 1 năm dành cho đứa trẻ tới tuổi

trưởng -thành đề khởi -tố.

1- Sắc-luật số 15/64 cho phép đứa con khởi..

tố truy-tầm phụ -hệ ngoại -hôn trong thời- hạn 1

năm kể từ lúc trưởng-thành, nghĩa là trong năm
22 tuổi.

2 Thời-gian 1 năm, áp -dụng cho đứa trẻ

tới tuổi trưởng - thành, khác hơn thời-hạn 2 năm

để khởi-tố dành cho người mẹ (hay người giám

hộ) khi đứa trẻ còn vị thành-niên vì , theo ản-lệ ,

thời-hạn 1 năm dành cho đứa trẻ tới tuổi trưởng

thành không được triển-hạn (kéo dài), dẫu người

được gọi là cha còn sống trong tình-trạng ngoại

hôn với mẹ đứa trẻ hay dự phần vào việc dưỡng

dục đứa con ; sự việc ấy không ảnh-hưởng tới thời

hạn 1 năm để khởi-tố, không thể khiến thời-hạn

luật - định 1 năm bắt đầu từ ngày cuộc sống ngoại

hôn hay sự cấp dưỡng chấm-dứt. Do đó, sự truy

tầm phụ - hệ của đứa con ngoại-hôn trên 22 tuổi

không được chấp- nhận ,dầu sự cấp-dưỡng đã chấm

dứt trong thời- hạn chưa quá 2 năm ; thời - hạn 1 năm
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nói trên là thời-hạn tiên-định , nghĩa là không

thể bị đình - chỉ hay gián -đoạn, trái lại, phải được

triệt-đề tôn-trọng.

3- Ngoài ra, nếu tô -quyền truy-tầm phụ- hệ

được người mẹ (hay giám-ho) hành - sử trong

thời -kỳ đứa trẻ còn vị thành-niên , đến lúc trưởng

thành, trên nguyên tắc , đứa trẻ không thể sử

dụng quyền này vì, như thế, sẽ chạm phải uy-lực

của việc đã xử rồi (1) .

Tuy-nhiên, nếu án -văn đầu tiên không chấp

nhận tố -quyền và người hành-sử (người mẹ hoặc

người giám-hộ) đã để quá thời-hạn luật định 2

năm (điều 122 sắc-luật 15/64) hoặc vì người đó

không đủ tư-cách pháp-lý đại-diện đứa trẻ (ví

dụ : trường hợp người đàn-bà chưa thừa nhận đưa

trẻ hoặc chưa có án-văn tuyen-nhận mẫu-hệ đối

với đứa trẻ ) , khi thành niên , đia con ngoại-họn

vẫn được hành - sử tế-quyền truy- tầm phụ - hệ vì

nội-dung vụ kiện chưa hề được xét đến, với điều .

kiện phải khởi - tố trong năm2 tuổi .

4 - Mặt khác, nếu tô-quyền bị bãi bỏ vì

nguyen - tơn (người mẹ hoặc giản-hộ) không viện

dẫn chứng-cở đầy đủ để chứng - minh phụ- hệ của

đứa trẻ, dựa vào một trong năm trường hợp

( 1 ) Uy -lực này còn được gọi là ty- lực quyet- tụng .
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luật-định (1 ) (điều 124 của sắc -luật ), nguyên

đơn vẫn có thể khởi-tố trở lại nếu dựa vào

một trường-hợp khác hơn trường -hợp đã nêu

ra trong lần hiện trước (nhưng vẫn thuộc về 5

trường-hợp nói trên) vì đương-sự đã nêu ra một

lý do khác hẳn với lý do trong lần khởi- tố trước ;

do đó , không chạm đến uy-lực của việc đã xử rồi.

Án-lệ đã có dịp chấp-nhận đơn khởi-tố mới

dựa vào ly-do người bị hồ-nghi là cha đã dự phần

vào việc cấp- dưỡng đứa trẻ, mặc-dầu , đơn khởi

tổ lần trước, dựa vào lý -do quyến-rũ bằng mưu

chước lừa- gạt, đã bị bác.

Dĩ - nhiên, đứa trẻ khi thành viên, cũng được

tiếp-tục hành-sữ tố -quyền truy tần phụ - ne trong

trường-hợp vừa được nêu lên.

3 ) Tổquyền chống lại ai ?

Chống lại người cha .

Theo án -lệ , nếu người cha con vị -thành

niên chưa thoát quyền hay bị cấm quyền, người

đại-diện hợp- pháp của y có tư - cách chống lại tố

quyền ấy ;

I

( 1) 5 trường- hợp ấy là :

thời-kỳ thụ thai đúng vào thời kỳ người mẹ bị

bắt đem đi hay bị hãm hiếp ;

2 - người mẹ bị quyền-rũ bằng mưu-chước lừa gạt,

lạm quyền hứa kết hôn hay đính hôn ;

3- có thư từ giấy má của người bị hồ nghi là cha ,

biểu lộ một sự thú nhận rõ ràng người ấy là cha

đứa trẻ.

4 người bị hồ nghi là cha và người mẹ đã sống

Công khai trong tình trạng ngoại - hôn trong thời

kỳ thụ thai.

5 - người bị hổ-nghi là cha đã cấp-dưỡng, dạy dỗ

đứa trẻ như một người cha.
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nếu người được nhận là cha mãn phần,

t -quyền có thể được hành sử chống lại các

người thừa-kế của người đó , kể cả những người

khước-từ di-sản vì những người này còn giữ lợi.

ích tinh thần trong việc bảo - ve danh -dự, tiếng -tâm

của gia -đinh họ . (xem mẫu số 14 : đơn xin truy

tầm phụ-hệ ngoại-lôn ).

B.- CÁCH-THỨC DẪN- CHỨNG.

Muốn truy-tầm phụ-hệ ngoại-hông phải nhằm 1

trong 5 trường-hợp sau đây (điều 124 sắc -luật 15/64) :

1 ) Thời -kỳ thọ thai đúng vào thời-kỳ người

mẹ bị bắt đem đi hay bị hải- hiếp ;

2) Người mẹ bị quyến -rũ, bằng maru -chước

lừa - gạt, lạm-quyền, hứa kết- hon hay định-hôn ;

3) Có thơ.từ, giấy-má của người bị hồ-nghi

là cha , biểu-lộ một sự thú-nhận rõ-ràng người ấy

là cha đứa trẻ ;

4) Người bị hồ-nghi là cha và người mẹ đã

sống còng-khai trong tinh- trạng ngoại-hôn trong

thời-kỳ thọ thai ;

5 ) Người bị hồ-nghi là cha đã cấp-dưỡng, dạy

dỗ đứa trẻ như một người cha .

Các trường hợp trên đây có tảnh-cách han

chế. Mọi sự truy-tầm phụ hệ dựa vào các giả

thuyết khác đều không được chấp-nhận .

1 ) Trường- hợp thứ nhất : thời kỳ thọ-thai

đúng vào thời kỳ bị bắt hay bị hãm hiếp.

a) Về sự bị bắt đem đi.

Theo học-thuyết, sự kiện người đàn -bà bị bắt

đem đi phải là sự kiện đối - phường dùng sức mạnh

hay áp-bức tinh-thần ( 1 ) để bắt và giam- giữ người

đàn-bà ấy.

(1) Áp-bức tinh thần như hâm-dọa hãm hại tánh mạng

người đàn bà hoặc thân -nhân của người này.
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-

An -lệ cũng đòi hỏi phải có sự cưỡng- bách

bằng sức mạnh . Tòa-án đã có dịp bác bỏ một cuộc

truy-tầm phụ-lệ vì người đàn-bà không bị giam

giữ, chỉ bị quyến-rũ và không có mưu-chước lừa

dối trong sự quyến -rũ.

b) Về sự hiếp-dân .

Tuy hiếp-dâm là một trong- tội được dự -liệu

và trừng-phạt bởi luật- hình nhưng trong việc truy

tầm phụ-hẹ, sự hảm-hiếp chỉ được xét trên bình

diện dân-sự mà thôi. Do đó , muốn nại sự hiếp

dâm để truy tầm plu- hệ :

không cần phải có án-văn xử phạt tội ấy

trước,

không cần phải truy-tố tội ấy trước,

nói cách khác, sự hảm-hiếp có thể được nại ra để

kiện tìm phu- hệ ngoại-môn , mặc dầu tội ấy chưa

được chánh -thức nhìn-nhận trước tòa án hình ,

miền là :

- sự giaohiệp thành-tựu ;

không có sự ưng-thuận của nạn-nhơn.

c) Về thời -kỵ nạn-nhơn bị bắt đem đi hay bị

hiép -dâın .

Thời-kỳ này phải đúng vào thời- kỳ thọ- thai vì

sự dự-đoán về phụ- hệ không thể trái ngược sự

thật về thời-kỳ thọ- thai .

Thời kỳ này bắt đầu từ 300 ngày đến 180

ngày trước khi sanh đứa trẻ , nói cách khác, thời

kỳ này kể từ ngày thứ 300 tới ngày thứ 180 trước

khi sanh về nhà làm luật đã ấn - định rằng thời- kỳ

thai - nghén tối- laiểu là 180 ngày và tối đa là 300

ngày .
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* ngày thọ that A ngày thứ 180 ( đứa bé sanh • ngày thứ

kể từ ngày sớm nhất 300 ( dứa

tho that cũng vào bé sanh tư

ngày này )
nhứt cúng

vào ngày

này)

thời- kỳ thọ - thai tối-thiều

thời - kỳ thọ-thai tối-đa. ...

1 Nếu ngày bị hiếp-dâm ( 1) tới ngày sanh

nằm trong khoảng thời gian từ 180 ngày ( ví

dụ : 190 ngày) tới 300 ngày (vi-dụ : 295 ngày), sự

hiếp-dâm (1 ) trùng-hợp với thời-kỳ thọ -thai : có

thể hiện tìm phụ hệ.

2- Nếu thời- gian từ ngày bị hiếp -dâm (1)

tới ngày sanh dưới 180 ngày , sự kiện này chứng

tỏ người đàn-bà đã thọ- thai trước khi bị hiếp

dâm (1 ) .

* ngày thọ-thai

A ngày bị hiếp -dâm

• ngày thứ 180

(ngày sanh đứa trẻ)

... dưới 180 ngày

3 Nếu thời -gian từ ngày bị hiếp -dam tới

ngày sanh quá 300 ngày, sự kiện này chứng tỏ

việc hiếp-dâm ( 1 ) đã xảy ra trước ngày người đàn

bà thọ-thai : không thểthọ- thai trong lúc bị hiếp

dâm (1).

(1) hay bị bắt đem đi .
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* ngày thọ-thai • ngày thứ 300 kg và

ngày thọ-thai

. *

1 ngày bị hiếp -dâm

Tuy-nhiên, sự qui-định thời- gian trên đây

không có tánh-cách tuyệt-đối. Học-lý và ản-lè đồng

ý đề tòa-án toàn quyền phán-xét ; tòa-ản có thể

cho mở cuộc giám-định nếu có ng hi-vấn .

9) Trường- hợp thứ nhì : bị quyến-rũ bång

mưu-chước lừa gạt.

Nguyên - đơn phải chứng - minh 2 điều :

Sự quyến-rũ xảy ra trong thời-kỳ thọ -thai

nghĩa là trong thời-kỳ người đàn-ông dụ-dỗ đề

giao -hợp với đàn-bà ;

Sự quyến-rũ phải được thực- hiện bằng

mưu -chước lừa gạt như :

– lạm-quyền,

hứa kếthôn,

- hứa đinh-hôn.

a) Về sự lạm -quyền :

Theo án- lệ , quyến -rũ bằng sự lạm-quyền

khi nào :

1) Người đàn-ông dùng oai-quyền của mình

du-dỗ và giaohợp với người đàn-bà làm việc dưới

quyền mình, dưới sự chỉ-huy của mình ;

2) đứa con của chủ dựa vào thế-lực của cha,

dụ dỗ và giao - hợp với người đàn-bà làm việc dưới

quyền cha mình ;

3) ông , cha (cha ruột, cha ghẻ , cha nuôi),

người giám-họ, người đỡ đầu đứa nhỏ trong nhà
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dùng quyền- oại dụ dỗ và giao-hợp với con cháu

hay đứa trẻ được đỡđầu ;

4) những người do nghề-nghiệp của mình , du

dỗ và giao-hợp với đàn -bà , con gái thuộc phạm

vi nghề-nghiệp của mình như : giáo-sư, y -sĩ, nhạc

si, v.v ...

Tóm lại , quyến-rũ bằng sự lạm-quyền được

cấu -tạo bởi 3 yếu-tố sau đây :

1- có sự giao-hợp giữa người đàn-ông và người

đàn-bà , và người đàn-ông nảy ý giao-hợp trước ;

2– người đàn-ông có sẵn oai - quyền vì chức

phận, thế-lực, mỗi giây thân-thuộc, nghề-nghiệp,

trước khi có sự giao-hợp ;

3- cỏ sự quan-hệ nhơn-quả giữa oai-quyền và

sự giao hợp nghĩa là nếu người đàn-ông không có

oai- quyền đó , sự giao- hợp không thể xảy ra.

b) Về sự ra kết- hon hau đinh- hôn .

1- Theo in-lệ , quyến -rũ bằng cách hứa kết

hôn hay hứa đinh-hôn khi nào có đủ 5 yếu-tố

sau đây :

a ) có sự giao hợp do người đàn-ông phát

ý ra trước ;

b) người đàn ông hứa ket-hon hay hứa

định hôn với người đàn - bà ;

c) sự hứa kết-hon hay hứa đinh-hôn xảy

ra trước khi có sự giao-hợp ;

d ) cỏ sự quan-hệ nhơn - quả giữa lời hứa kết

hòn hay hứa đinh -hôn với sự giao- hợp ;

e) tảnh- cách lửa -dối của lời hứa này.

2-Sự kiện một người đàn - bà. tin -tưởng
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người đàn-ông sẽ đi đến cuộc hôn-nhân trong khi

người này không hề hứa kết-hôn, không đủ dề

cấu -thành yếu-tố quyến -rũ bằng sự kết hôn.

3- Tuy-nhiên , nếu người đàn-ông dùng mảnh

khỏe xảo-trả khiến người đàn- bà tin -tưởng sẽ có

cuộc hòn-nhơn như niêm yết bố - cáo sắp có cuộc

kết-hon chẳng hạn , án lệ coi đó là một sự quyến

rũ bằng mưu.chước lừa-gat.

4- Ba vi-dụ của sự quyến - rũ bằng mưu

chước lừa -gạt (lam-quyền, hứa kết-hon, hứa đinh

hôn, liệt -kỳ nơi điều 121 khoản 2 của sắc-luật

15/64 không có tảnh - cách hạn-chế. Tòa-án cỏ toàn

quyền thần-xét các sự - kiện nài ra, để quyết-định

các sự-kiện ấy có phải là mưu-chước lừa-gạt hay

không ; thường thường,

+ sự lạm-dụng tuổi ngây -thơ.

+ sự lạm-dụng kinh-nghiệm non-nớt .

của nạn-nhơn được tòa-ản coi như có sự quyến

rũ bằng mưu-chước lừa - gạt.

5– Tuy-nhien, án-lệ không coi như có mưu

chước lừa-gạt nếu các sự-kiện nại ra khòng có

tảnh-cách xui nên sự giao-hợp. Vi-dụ : nếu các

sự - kiện ấy xảy ra sau khi cuộc giao-hợp bắt đầu

hoặc các sự-kiện ấy chỉ cỏ mục đích xui khiến

người đàn-bà đồng - ỷ tiếp-tục ái-ân với người

đàn-ông.

6– Khác với trường-hợp người đàn-bà bị

bắt đem đi hay bị hiếp-dâm, luật không buộc thời

kỳ người đàn-bà bị quyến rũ bằng mưu-chước

lừa gạt phải đúng vào thời- kỳ người ấy thọ-thai.

Do đó, sự quyến-rũ ấy có thể mở đường cho việc
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truy-tầm phụ-hệ , dầu thời-kỳ quyến-rũ không ăn

khớp với thời-kỳ thọ-thai vì nếu người đàn-bà bị

quyến rũ , trung- thành với người đã dụ-dỗ mình,

có thể một hai năm sau, người ấy mới sanh con :

phụ-hệ của người quyến-rũ có thể được tòa-in

tuyên-nhận.

7- Tuy nhiên , ản -lệ buộc nguyên-đơn phải

xuất-trình văn-thơ khởi -chứng sự quyến-rũ bằng

mưu- chước lừa gạt, văn -thơ khởi-chửng nói ở

đây phải do người bị hồ-nghi là cha viết ra. Giấy

tờ nào không do người ấy viết đều không được

chấp nhận trong việc khởi-chứng. Những, nếu các

thơ-từ được viết theo lệnh của người cha thì

được coi là có giá-tri .

8 – Tòa-án có dịp phản rằng các tờ bố-cáo

được niêm yết cho biết sắp có cuộc kết-hon có thể

được coi nhữ văn-thơ khởi- chứng sự hứa kết-hôn.

9 – Văn - thơ khởi-chứng không cần phải được

viết ra vào thời-kỳ người đàn bà bị quyến-rũ . Văn

thơ ấy có thể được viết sau khi có sự quyến-rũ .

Vi- dụ : sau khi quyến - rũ người đàn - bà bằng sự

hứa kết - hon, người đàn-ông viết thơ nhắc lại sự

hưa kết hôn với người đàn bà và tỏ vẽ hối -tiếc về

việc không thể thực hiện sự kết- hon sớm được.

3 ) Trường hợp thứ ba : Thú nhận phụ hệ một

cách rõ - ràng bằng thơ-từ , giấy-ma.

Các giấy tờ, thơ - tin do nguyên - đơn xuất

trinh phải chứng tỏ rõ ràng người đànông đã thu

nhận phu- hệ.

Do đó,

1 - Sự ưng-thuận bằng lời nói (thú -nhận

miệng) không được tòa-ản chấp-nhận ;
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2 - Một khi có giấy-tờ, thg - tin ghi rõ sự

thi-nhận của người cha, nguyên đơn không cần

phải dẫn-chứng bồ-tác bằng chứng nhơn ;

3- Vì tảnh-cách quyết-định của các giấy -tờ;

thơ tin nói trên, nguyên-đơn không thể viện dẫn

lý -do các tài-liệu ấy bị thất-lạc không xuất trình

được ;

4 – Sự thú nhận phải là một sự thú- nhận

phụ-hẹ. Sự thú-nhận có giao-hợp với mẹ đứa trẻ,

không đủ ;

5 Sự thú-nhận không có hiệu-lực nếu xảy

ra quá 300 ngày trước khi sanh đứa trẻ, nghĩa là

sự thú -nhận đã xảy ra trước thời -kỳ thọ - thai tải

đa ; một sự thủ -nhận như vậy không chứng- minh

phu-hệ một cách rõ - rệt ;

6 – Sự thủ-nhận vì lầm ngày thọ -thai cũng

không có hiệu-lực ;

7 – Các thơ-từ phải xuất -xứ từ người cha ,

không có nghĩa bắt-buộc phải do người ấy viết.

Vi-dụ : trường-hợp xuất -trình được tấm ảnh chụp

hình bức thơ của người này.

8 - bức thơ do người đàn ông gởi cho mẹ

đứa trẻ trong đó có những danh - từ hàm-súc ý.

nghĩa đứa trẻ là con của mình cũng được coi như

có sự thú-nhận không thể nghi-ngờ. Vi-dụ : « con

bẻ của chúng mình » ;

9 – bức thơ do người đàn ông gởi cho mẹ đứa

trẻ tỏ vẽ vui mừng khi hay tin người đàn-bà thọs

thai cũng được coi như có sự thú-nhận không thổ

chối -cải ;

10 – Tòa-ản có toàn-quyền thầm-định tinh

cách rõ-ràng hay không rõ.ràng của sự thú-nhận.
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Tóm lại,

a) Trên phương - diện hình-thức , các thư từ,

giấy- nuả dần-chứng không cần phải là chứng-thơ

công-chánh, các thơ - tin thường cũng được chấp

nhận ;

b) Trên phương -diện nội-dung. các thơ -từ ,

giấy- má ấy phải chứa đựng một sự thú nhận rõ.

ràng ; sự thú nhận bằng lời nói không được chấp

nhận.

Sự thú nhận tuy phải rành-rẽ , không hàm-hồ,

nhưng không cần có tinh cách minh-thị, trựctiếp.

Do đó, trong một bức thơ, người đàn-ông khuyên

người đàn bà phá thai , lời khuyên ấy cũng được

xem như một sự thủ - nhận ; hoặc trong một bức

thơ, người đàn-ông tỏ rằng mình biết người đàn

bà đang có thai nhưng không nghi-ngờ về sự

trung - thành của người này, cũng là một sự thú

nhận mặc-thị .

4) Trường -hợp thứ tư : người đàn-ông và

người đàn bà đã sống công-khai trong tinh

trạng ngoại- hôn trong thời -kg thọ-thai :

Luật đưa ra 2 đặc-điểm :

– sống công-khai trong tinh-trạng ngoại-hôn ;

- tinh-trạng ngoại -hôn được thật - hiện trong

thời-kỳ thọ- thai ;

a) Thế nào là sống công - khai trong tinh-trạng

ngoại- họn ?

Cuộc sống ngoại-hôn phải thường-xuyên,

liên-tục ;

- Cuộc sống ngoại-hôn không có tánh - cách
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lẻn-lit : thân-thuộc, bằng hữu, lân-bang
đều biết.

b ) Cuộc sống ngoại-hôn phải cày ra trong thời

kg thọ-thai. Vậg tinh -trạng ngoại -hôn cần hay

không cần phải kéo dài suốt thời-kỳ thọ-thai ?

1- Không cần phải kéo dài suốt thời-kỳ ấy,

nghĩa là không cần phải suốt trong thời gian từ

300 ngày đến 180 ngày trước khi đứa trẻ ra đời ;

2- Nếu áp-dụng quá chặt-chẽ điều 124 khoản

2 của sắc-luật 15/6+, e rằng cuộc truy-tầm phụ-hệ

sẽ gặp trở- ngại vì cuộc sốngngoại-họn có thể chấm

dứt ngay sau khi thụ thai.

3- Chỉ cần chứng-minh tình-trạng ngoại-hôn

công -khai đã xảy ra trong một khoảng nào đó của

thời -kỳ thọ-thai là đủ .

5.- Trường - hợp thứ năm : cấp-dưỡng, dạy-dỗ.

như một người cha.

Thái-độ của người đàn-ông, ở đây, được coi

như một sự thúnhận mặc - nhiên .

a ) Sự cấp -dưỡng không cần phải có tảnh -cách,

công-khai . Vi -dụ : với tư -cách là cha, người đàn

ông giao liên tiếp nhiều số tiền cho một đệ tam

nhơn nuôi-dưỡng đứa trẻ, được tòa -án coi như

có sự cấp -dưỡng của người cha ;

b) Sự cấp -dưỡng phải thường-xuyên ;

c ) Tuy - nhiên, tòa-án chấp-nhận có sự cấp- .

dưỡng trong trường-hợp người cha đã xuất một

Số tiền tương-đối quan trọng trước khi đứa trẻ ra

đời , để trang -trải các phi-tồn trong lúc sanh đẻ và

để săn-sóc hài-nhi ; sự dự -phần ấy được coi như
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có tảnh - cách bảo -đảm mạng sống, tương -lai của

đứa trẻ ;

d) Cấp dưỡng bằng tiền - bạc hay bằng hiện

vật (mua-sắm quần-áo , vậtdụng cho đứa trẻ) cũng

được ; nhưng sự cấp-dưỡng ấy phải có thật : sự

kiện một người đàn-ông thỉnh-thoảng viếng thăm

mẹ con đứa trẻ và gọi đứa trẻ là con không đủ

chứng - minh người ấy có cấp-dưỡng đứa trẻ(Thượng

thầm Sài-gòn 18-5-1961, Pháp-lý tập- san 1961, số

3, trang 68) .

đ) Người đàn- ông phải cấp-dưỡng với tư - cách

là cha. Tòa phá – án có dịp tiêu - hủy một phúc

quyết thượng-thẩm coi như có sự cấp-dưỡng của

người bị hồ -nghi là cha trong trường- hợp cha của

người này trao một số tiền cho mẹ đứa trẻ , nhưng

phúc-quyết lại không giải thích rõ lý-do của việc

trao tiền , phúc-quyết cũng không nói rõ việc trao

tiền nói trên có sự ưng-thuận của người đàn ông

với tư-cách là cha đứa trẻ hay không ;

e ) Có thể chứng-minh bằng mọi cách sự cấp

dưỡng hay dạy-dỗ đứa trẻ, luật không bắt_buộc

phải chứng-minh bằng giấy-tờ ;

6) Tòa -án có quyền thầm-định việc người đàn

Ông cấp-dưỡng với tư-cách là cha, hay chỉ với tư

cách bạn thân của mẹ đứa trẻ hoặc vì nhơn -đạo.

Nếu sắc-luật số 15/64 trù.liệu các trường hợp

có thể khởi tố truy-tầm phụ -hệ như vừa được

trinh-bày, sắc-luật cũng không quên cho phép

người bị hồ -nghi là cha chống lại sự khởi-tố này.

C – KHÁNG-CHẤP TỔ –QUYỀN TRUY -TẦM

PHU- HỆ NGOẠI- HÔN.

Tô -quyền truy-tầm phụ-hệ ngoại-hôn của
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-

nguyên -đơn không được tòa án chấp-nhận nếu bị

đơn nại được một trong 3 sự - kiện sau đây :

trong thời kỳ thọ.thai , mẹ đứa trẻ không có

hạnh- kiểm tốt trong xã-hội hoặc đã thông- gian (tư

tình) với một người đàn ông khác (điều 125 khoản

1 của sắc -luật) ;

trong thời-kỳ thọ- thai , vì xa - cách lay vì

bất-lực do tai -nạn gây ra , bi -đơn không thể là cha

đứa trẻ được (điều 125 khoản 2 của sắc-luật) ;

Do đó, điều 125 dự-liệu 3 trường-hợp kháng

chấp :

người mẹ không có hạnh-kiểm tốt trong

thời-kỳ thọ- thai ;

người mẹ có tư tình với mộtngười đàn ông

khác trong thời -kỳ thọ-thai ;

người bị hồ nghi là cha bị ngăn-cản vì xa

cách hay vì bất- lực do tai-nạn gây ra .

1) Về sự vô hạnh của người mẹ.

a) Sự vô-hạnh phải được nhiều người biết.Tuy

vậy, không cần phải trưng bằng-chứng cụ -thể về

sự giao-hợp giữa người mẹ với một hay nhiều

người đàn ông khác , chỉ cần nêu lên những sự

kiện chứng -tỏ người đàn -bà ăn ở lăng-loàn khiến

có thể suy-đoán người ấy đã ăn nằm với nhiều

người khác ngoài người bị hồ-nghi là cha đứa trẻ.

Tuy - nhiên, việc một người đàn - bà « giao- thiệp

tr -doo với nhiều thanh - niên trước công chúng,

không thể coi như VÔ-hạnh ;

b) Sự vôhạnh phải đúng vào thời-kỳ thọ- thai

pháp- định nghĩa là xảy ra trong thời-gian từ 300

ngày tới 180 ngày trước khi đứa trẻ ra đời.

60



Sự VÔ-hạnh có cần hay không cần phải kéo dài

suốt thời-kỳ thọ-thai ?

Học-lý không đồng-nhứt về điểm này. Theo

một số tác-giả sự thiếu đoan -trang không cần phải

xảy ra suốt thời-kỳ thọ-thai . Một vài tác-giả lại cho

rằng sự vàhạnh phải kéo dài trong thời- gian này.

Án -lệ theo nhóm thứ nhứt.

2) Về sự tư -thông của người mẹ.

Nếu người mẹ tư -thông với một người đàn ông

khác trong thời -kỳ thọ-thai, đứa trẻ có thể là kết

quả của sự lưuthông giữa người đàn- bà với đe

tam nhơn ấy ; do đó, bị- đơncó thể chống lại tố–

quyền truy-lần phụ- hệ . Muốn vậy bị-đơn :

a) phải chỉ rõ danh-tánh của người đã tư -thông.

với nhẹ đứa trẻ ;

b) phải chỉ rõ sự tư -thông đúng vào thời-kỳ

tho- thai piáp - định. Nếu sự tư -thòng xảy ra sau

thời-kỳ thọ-thai, tố quyền truy - tầm phụ-hẹ không.

bị bác-bỏ .

3) Về việc bị ngăn - cản vì xa - cách hay vì bất

lực do tai-nạn gây ra .

Đây là trường-hợp trong thời-kỳ người mẹ

thọ-thai, người bị hồ-nghi là cha vì đi xa , không

thề sống chung với mẹ đứa trẻ, hoặc vì tai-nạn

khiến người này trở nên bất-lực.

Sự xacách phải kéo dài trong suốt thời- kỳ

tliọ.thai pháp -định ;

Lý do bất-lực dựr-liệu tại điều 125 khoản 2

có tinh cách hạn chế. Do đó, không thể bảc- khước

tố • quyền truy -tầm phụ - hệ vì :
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a) bất-lực tự-nhiên (không phải do tai -nạn

gây ra) ;

b) chưa đến tuổi dậy-thì ( 1) .

Nếu các sự-kiện do bị-đơn nêu lên để xin bác .

khước tổ-quyền truy-tầm phụ - hệ không vững-chắc,

Tòa sẽ không chấp nhận lời thỉnh-cầu của y.

Tuy-nhiên , không vì thế mà Tòa sẽ chấp nhận

sự truy-tầm phụ- hệ của nguyên đơn vị điều 124

sắc -luật 15/64 qui-định 5 trường- hợp truy- tầm phụ

hệ cũng đã nói rõ : « Phụ-hệ ngoại- ôn có thể được

tòa-in tuyên-nhận ».

Vẫn biết, tô-quyền truy-tầm phụ hệ ngoại hôn

chỉ được chấp-nhận nếu nguyên đơn viện dẫn được

1 trong 5 trườnghợp nói trên , nhưng thẩm- phán

không bị bắt- buộc phải tuyên -nhận phụ hè nếu các

sự-kiện do nguyên -đơn nại ra không chứng minh

tử-hệ một cách đây-đủ .

Tòa phá án đã có dịp tiêu-hủy một phúc -quyết

( 1 ) Trên phương - diện sanh -lý , tuổi dậy- thì là thời- kỳ

tinh-trùng phát sinh nơi người con trai. Nếu vì một lý-do nào

đó, tinh -trùng không sanh được hoặc sanh được nhưng hư

hỏng, sự giao-hợp giữa người đàn-ông và người đànbà không

thể sanh con. Di - nhiên, nếu chưa tới tuổi dậy thì, tinh trùng

chưa sanh ra, dầu có giao-hợp cũng không thể tượng trứng

sanh con.

Tuy-nhiên, tuổi dậy- thì thay-đổi tùy theo vùng. Tại miền

nhiệt-đới , tuổi này phát hiện sớm hơn tại miền ôn-đới.

Tuổi dậy -thì cũng phát hiện sớm hay muộn tùy theo tình

trạng sanh-lý của mỗi người, nên không thể biết chắc chắn lúc

nào tới tuổi dậy-thi.

Do đó, không thể viện cớ chưa tới tuổi dậy thì để bảo

khước việc truy-tầm phụ hệ
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thượng-thầm chỉ căn-cứ vào các lời trinh-bày sơ

lược trong đơn khởi-tố để giải-thich phu-hệ ngoại

hôn, không sưu-tầm tất cả các chứng-tích, không

xét đến các lý lẽ và các sự - kiện bồ -tác có thể làm

bộc-lộ chơn-lý (Phả-ản ngày 27-1-1965 vụ số 121/61 ,

chưa đăng Pháp -lý tập-san).

D– TÒA- AN NÀO CÓ THẦM-QUYỀN TUYÊN

NHẬN PHỤ- HỆ NGOẠI-HÔN.

Theo nguyên-tắc tông-quát, đối với các tô

quyền về thân-trạng (như tổ-quyền truy -tầm phụ

hệ hay mẫu-hệ chẳng hạn), tòa-án có thẩm -quyền

là tòa-ản dân-sự nơi cư- trú của bị-đơn. Do đó,đơn

khởi-tố xin truy-tầm phụ-hệ phải nạp tại phòng

lục-sự tòa sơ-thầm hay tòa hòa - giải rộng quyền

nơi cư trú của người bị hồ-nghi là cha ( hay bị -đơn )

(xem mẫu số 14) .

Tòa phá-án có dịp tiêu-hủy một phúc-quyết

thượng-thẩm trong một vụ kiện truy- tầm phụ-he

dựa vào duyen-cô quyến-rũ bằng mưu-chước lừa

gạt, vì phúc-quyết đã chấpnhận thầm-quyền của

tòa dân-sự nơi xảy ra sự quyến rũ thay vì nơi cư

trị của bị-đơn.

Đ – ÁN -VĂN TUYÊN -NHÂN PHỤ-HỆ

NGOẠI- HÔN.

Thể -thức ghi-chú, chuyền-tả ản-văn cũng như

the-thức xin cấp-phát toàn sao ản-văn tuyên-nhận

phụ-hè ngoại-hôn không khác với trường-hợp án

văn tuyên-nhuận mẫu-hè ngoại-hôn (xem đoạn trước

nói về ản-vặn tuyen-nhận mẫuhệ ngoại- hôn ).

Hiệu-lực của 2 ản-văn này cũng không khác
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nhau ( xem hiệu -lực ản-văn tuyên-nhận mẫu-họ

ngoại- hôn nói ở đoạn trước).

Ngoài ra, theo học-lý và ản -lệ , ản-văn tuyên

nhận phụ - hệ ngoại-hon có thể theo lời yeu -cầu của

người mẹ, buộc người cha đứa trẻ phải trả tồn - phi

về việc sanh-đẻ và nuôi nấng đứa con từ lúc mới

sanh và , nếu trước kia người đàn-ông đã quyến

rũ mẹ đứa trẻ bằng mưu.chước lùa-gạt thì phải

bồi thường cho người này ; bồi-khoản dựa vào

căn-bản trách-nhiệm dân sự : phải bồi thường về

vật-chất cũng như tinh thần cho người bị thiệt

hại vì sự quá- thất (lỗi ) của mình. Trước đây, điều

179 Hoàng-Việt hộ-luật Trung-phần cũng chấp

nhận giải - pháp này.

Cũng theo án -lệ , nếu kẻ (tuyến-rũ còn vị-thành

niên, cha mẹ của kẻ này phải trả bồi-klhoản nở

trên vì cha mẹ có trách - nhiệm đối với hành-vi của

con cái còn vị-thành-niên , ở chung với mình.

Tuy-nhiên , nếu tô- quyền truy-tầm phụ-hệ bị

bác-bỏ vì sự vô - lhạnh của người đàn-bà, người này

sẽ không được bồi -thường.

i

ĐOẠN II

THÂN-PHẬN CON NGOẠI HÔN ĐƯỢC

THỪA-NHẬN

Như trên đã nói, sự thừa nhận chỉ có hiệu

lực đối với người cha hay người mẹ đã nhìn -nhận

đứa trẻ.

Tuy-nhiên , luật-pháp không phủ-nhận hoàn

toàn hiệu -lực của sự thừa -nhận đối với mối giày

thân-thuộc giữa đứa trẻ và gia-đình người thừa

nhận.
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PHÂN ĐOẠN 1

Quyền-lợi của con ngoại-hôn được thừa nhận

Nếu con ngoại- Thôn không được thừa - nliận,

trên phương- diện pháp -lý, không có giày lien- he

nào với người cha hay người mẹ ; do đó , klhòng

thể thừa hưởng di-sản của cha hay của mẹ , trái

lại , con ngoại- họn được cha hay mẹ trẻ thừa.

nhận , hoặc được án - văn tuyen -nhận phụ hè lay

mẫu- ệ, bao giờ cũng được coi là con của người

cha hay người mẹ kể từ ngày sanh, nói cách khác,

sự thừa nhận có hiệu -lực hồi-tố.

Trước đây, tại Trung-phần , con ngoạihôn

được thừa-nhận , trên nguyen-tắc, được hưởng

cùng quyền lợi như con chánh - thức (điều 182

Hoing - Việt họFluật).

Tại Nam-phần , sắc-linh ngày 3-10-1883 chỉ ấn

định « các con ngoại - hôn được thủ - đúc tất cả

quyền -lợi của con chánh-thúc nhờ lòn.thú của cha

mẹ • ; sắc lệnh không tru -liệu thân - phận con ngoai

hòn được thừa nhận trong trường -lợp cha mẹ đứa

trẻ vẫn sống trong tình trạng độc-thân.

Trước sự ii-lặng của nhà làm luật thời đó ,

ản- lệ Nan - phần, căn -cử vào bộ -luật Gia- Long. đã

cong-nhận con ngoại - hôn được thừa nhận có

quyền hưởng di-sản của người thừa - nhận ; nếu

được cả cha lẫn mẹ thừa- nhận, đưa con sẽ hưởng

di sản của cả hai người như con chánh-thức

( Thượng -thầm Sài-gòn 24-10-1889( 1 ) ; 6-10-1892 ( 2) ;

22-6-1893 (3) ; 23-1-1896 (4 ).

( 1 ) JJ . 1892, trang 139

(2) JJ. 1823, trang 355

(3) JJ . 1893 , trang 574

( 4) JJ. 1896, trang 82 .
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Sắc-luật số 15/64 ngày 23-7-1964 cũng không

Ấn-định rõ về vấn-đề này.

Thiết-tưởng hiện nay, có thể áp.dụng ản-lệ

trên đày tại Nan- phần và điều 182 bỘ Hoàng Việt

hộ.luật ở Trung-phần , đối với con ngoại-họn được

thừa -nhận khi cha mẹ đứa trẻ vẫn sống trong tình

trạng đọc -than.

Nhằm giải -quyết vấn-đề trên đây, Ủyban đặc

trách soạn thảo dự.án bộ dàn luật tương- lai đã

mini- định như sau tại điều 526 ( dự án ) : 4 con

ngoại- họn được thừa-nhận hưởng di-sản của cha

mẹ nếu tử-hệ đã được xác - nhận hợp lệ do sự tự

ý thira - nhận hay do phán -quyết của tòa án ... » .

Đối với con ngoại - họn do người cha hay người

mẹ đã có với một người khác trước khi lập gia

đình chánh -thức và được người cha lay người mẹ

đó thừa-nhận trong thời-kỳ lò11 -thủ, dựuản luật qui.

định như điều 118 sắc-luật 15/64 nghĩa là sự thừa

nhận không làm thiệt hại quyền -lợi của người phối

ngầu kia và của những người con chánh-thức. Đứa

trẻ được thừa - nhận chỉ được cấp -dưỡng. Nếu sau

khi hôn -phối đoạn -chung mà không có con chánh

thức, đứa trẻ được thừa- nhà sẽ được hưởng mọi

quyền -lợi về di-sản .

Theo điều 118 của sắc-luật 15/64, chỉ trong thời

kỳ hôn -thú, sự thừa-nhận con ngoại-hôn sanh từ

trước khi lập hôn -thú mới không được làm thiệt

hại quyền- lợi người phối-ngẫu và con chánh thức

do người này sanh ra .

Do đó , nếu sau khi lập hôn -tbú , người hôn

phối chết nhưng còn để lại con chánh -thức, người

cha hay người mẹ mới thừa - nhận con ngoại- hon
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của mình đã có từ trước khi lập hôn thú, hoặc sau

khi hôn-thủ chấm dứt và có con chánh-thức.

người đàn-ông hay người đàn-bà mới sanh con

ngoại-hôn ; đứa trẻ đượcthừa- nhận trong 2 trường

hợp này vẫn có quyền thừa - hưởng di-sản của

người cha hay người mẹ thừa - nhận nó.

Rất tiếc, vì sắc-luật 15/64 không đề-cập đến

vấn-đề di-sản nên không trù-liệu phần hưởng của

con ngoại- họn được thừa- nhận trong 2 trường-hợp

vừa kế.

Ủy-ban đặc - trách soạn thảo dự-án bộ dan-luật

tương-lai , với điều 527 khoản 2 ( dự –ản ) giải-quyết

vấn-đề như sau : « nếu cha mẹ còn để lại con

chánh-thức thi con ngoại-hôn (được thừa-nhận)

được hưởng 1 phần bằng phân nửa của con chánh

thức. »

PHÂN ĐOẠN II

Mối liên- hệ thân - thuộc giữa đứa con

ngoại hôn và gia-đình người thừa-nhận

Theo điều 12 sắc-luật 15/6 +, sự kết hôn bị cấm

giữa những người tòn-thuộc, ti-thuộc hay người

phối-ngẫu của người đó về trực hệ , bất luận làcon

chánhthức, ngoại-họn hay nghĩa-dưỡng, nói cách

khác, giá-thú bị cấm giữa các thânthuộc ngoại-họn

trực- hệ.

Tử hệ ngoại-hôn ở đây cỏ cần phải được xác

nhận hợp-lệ hay không, hay là phải cấm đoán giá

thủ giữa các người thân -thuộc ngoại hôn mà tử hệ

chưa được xác-nhận .

Theo án-lệ , cả hai giải-pháp đều được chấp

nhận, tùy theo quan-niệm của thầm -phán.
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Nếu căn-cử vào luân-thưởng, đạo-lý, giả -tht

sẽ bị cấn giữa các thân-thuộc ngoại-hôn mà từ- hệ

không được xác-nhận . Vi -dụ : không thể chấp

nhận việc người cha có thể lập hòn -thú với con gái

ngoại-họn của mình , dầu chưa được thừa - nhận.

Tuy-nhien, giải -pháp đối -lập cũng không phải

hoàn-toàn và căn-cử khi cho rằng với giải-pháp.

trước, ủy-viên hộ-tịch được tự -do định -đoạt giữa

các đương-sự có hay không có mối lien-hệ ngoại

hôn, không cần tòn-trọng các điều-kiện và thủ-tục

luật- định.

PHẦN THỨ NHÌ

SỰ CHÁNH-THỨC-HÓA CON NGOẠI HÔN.

Chánh -thức-hỏa con ngoại -họn tức là đồng

hỏa đứa trẻ với con chảnh-thức ; con ngoi-họn

được chánh -thuc -hỏa hưởng những quyền -lợi như

con chánh-thức.

Muốn chánh-thức-hóa con ngoại-họn phải

làm sao ?

ĐÓ. N1

CÁC ĐIỀU-KIỆN CHÍNHTHỨC-HÓA.

Cha mẹ muốn chinhh-thuc-hóa con ngoại-họn

phải :

1 có hôn-thủ ;

2) thừa-nhận đứa trẻ (1 ) .

( 1 ) Có thể là sự thừa nhận tự ý hoặc là sự xác nhận phụ

hệ hay nẫuhệ do một ản - văn tuyên - nhận . Đây là trường hợp

người mẹ truy-tầm phụ-hẹ cho con,đứa trẻ được tòa tuyên-nhận

phu- hệ, sau đó cha mẹ đứa trẻ ket - hôn với nhau ; hoặc người

cha truy-tầm mẫuhệ cho con, đứa trẻ được tòa tuyên -nhận mẫu

hệ, sau đó cha mẹ đứa trẻ kếthôn với nhau.
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a) nếu con ngoại-hôn được thừa-nhận

trước khi cha mẹ lập hôn - thủ,

hoặc được thia- nhận lúc cha mẹ lập

hỏn -thủ,

đứa con ấy đương - nhiên được chảnh-thức-hỏa

do hôn-thủ của cha mẹ.

b) Trái lại , nếu sự thừa - nhận được thật-hiện sau

khi cha mẹ lập hôn -thú, muốn chinh thuc-ló:1 đĩa

con được thừa- nhận ấy, cha mẹ phải xin tòa tuyên

một án -văn xác - nhận đứa trẻ có thân -trang con

chung từ ngày cha mẹ làm hôn -thú, nhơn đấy,

tuyen - nhận sự chánh-thuc -hỏa đứa trẻ.

Nhà làm luật 1883 tại Nam- plần e rằng sự

chánh -thức- hỏa sau giá-thủ không có tảnh - cách

xac -thuật :

hoặc nhắm mục-địch tránh những điều

kiện nghiem-nlặt về sự nghĩa -dưỡng (lập con

nuôi) bằng cách chánh-thuc -hóa đứa trẻ do mình

muốn nuôi làm nghĩa-tử ;

lhoặc có mục - đích chánh-thức-hóa con

riêng của vợ để chiu lòng người này.

Nếu sự lo ngại thứ nhất được coi có phần

chảnh- đảng, vì sự làm con nuôi đòi hỏi nhiều

điều-kiện phiền- phức, trái lại lý-do thứ hai không

đúng vì nói rằng sợ người chồng quá yêu vợ nên

chánh -thuc - hóa con riêng của vợ , khiến cho sự

thừa-nhận không đúng sự thật, lẽ ra nhà lành

luật 1883 cũng phải dè-dặt đối với sự thừa- nhận

trước khi 2 người lập hôn-thủ vì chính trong thời

gian này, người đàn-ông cần « mua lòng » người

đàn- bà nhiều hơn , cần tỏ cho người đàn-bà chưa

cưới thấy rằng mình « mến con vì yêu mẹ ».
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Ngoài ra, việc không còng- nhận sự chảnh

thuc-hỏa sau giá-thủ còn có hại vì nhiều khi cha

mẹ, lúc chưa lập hôn-thủ , khong biết cách thừa

nhận con trong khi khai sanh và cũng không biết.

thủ-tục chánh -thuc- hóa đứa con lúc 2 người lập

hôn-thú , đến khi biết được thủ-tục chánh-thức-hóa

thì hôn-thủ đã được thiết-lập rời , thành ra đứa con

không thể được chảnh-thức-hỏa.

Theo các điều án-định trong sắc-luật 15/64,

hai trường-hợp có thể xảy ra trong việc chảnh” .

thức-hỏa con ngoại-hôn sau khi cha mẹ lập hôn
thủ :

1- Trường - hợp thứ nhứt : Đứa con ngoại -hồn cả

khai sanh và được cha mẹ thừa -nhận sau khi

hai người này lập hôn-thủ.

Muốn chảnh -thức- hỏa đứa con ấy, phải có

một án - văn xử công -khai (điều 131 khoản 2 của

sắc-luật 15/64) . Sự đòi hỏi phải có ản - văn nhắn

mục-địch kiềm - soát tảnh - cách xác - thật của sự

thừa-nhận.

Cha mẹ đứa trẻ phải lập hồ-sơ sau đây, gồm

cỏ :

đơn gởi ông Chánh-ản tòa sơ-thẫm hoặc

tòa hòa- giải rộng quyền nơi mình cư-ngu, xin tòa

chứng -nhận sự chấp-hửu thân-trạng con chung

của đứa trẻ sau ngày lập hôn-thủ đề, nhơn đỏ,

chinh -thức -hóa đứa trẻ (xein mẫu số 15).

- trích -lục khai sanh của đứa trẻ,

trich -lục hôn-thủ của vợ chồng ;

chứng-thơ thừa- nhận đứa trẻ.

.
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Phải nạp hồ-sơ và đóng lệ-phi tại phòng lục

sự tòa-án nói trên ( xem bản lệ-phi : mẫu số 6).

Sau khi thông-tri hồ-sơ cho công-to - viện để

làn kết-luận-trạng, tòa sẽ tuyên -xử trong một

phiền công-khai , đứa trẻ được chảnh-thức-hóa vì

đã chấp - hữu thân-trạng con chung kể từ ngày hôn

thủ của cha mẹ được thiết-lập.

Sau khi án-văn được trước- ba , bản chánh sẽ

được lưu-trữ tại phòng luc-sự. Nếu nguyên-đơn đã

đóng 40285) le-phi , sẽ được cấp- phát 3 bồn trich

lục án-văn. Bốn trich-lục thứ tư sẽ được gửi đến

biện-lý-cuộc tòa sở-tại đề chuyển đến phòng hộ

tịch nơi sanh-quán của đứa trẻ. Ủy- viên hộ-tịch

nơi đây sẽ biên-chép chủ-văn bản án vào số

khai sanh đương-niên và ghi-chú vào lề khai sanh

của đứa trẻ , cả trong quyển sổ chanh giữ lại lưu

trữ tại phòng hộ-tịch, lẫn truyền số kép được ký

nạp tại phòng lục-sự tòa-ản.

2 – Trường hợp thứ nhì : Đứa trẻ ngoại-hồn

không có khai sanh.

Cha mẹ đứa trẻ ấy, sau khi lập hôn -thủ, muốn

chảnh -thức- hóa nỏ, phải xin tòa tuyên án thế - vì khai

sanh cho đứa trẻ, đồng-thời chúng sự thừa -nhận

và sự chấp-hữu thân –trạng con chung sau ngày

cha mẹ lập hòn -thủ đề, nhơn đấy, chảnh-thức -hóa

đứa trẻ (Xem phần I, đoạn nói về thể -thức thừa.

nhận con ngoại hôn sau khi cha mẹ lập hôn-thi

trong trường hợp đứa trẻ không có khai sanh).

早

Tóm lại , con ngoại-hôn được chảnh-thức -hỏa

khi nào 2 điều-kiện sau đây được hội đủ :
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1 ) cha mẹ có thỏm thu :

2 ) durợc cha mç third -amhan .

Cần nhớ : Sự thủ :1 - lin có từ thịt- lhiện :

trước khi cha mẹ làm lỏn -thủ :

trong lúc cha mẹ là liòn- thủ ;

- Sau khi cha mẹ là hòn -Thủ.

a) Nếu đứa trẻ được thử: t - nhin trước khi cha

mẹ lạp hỏn-thủ, hoặc trong lúc cha mẹ lạp hòi -thủ ,

đứa trẻ ấy được tương- nhien chinhh -thức -lhỏa lúc

cha mẹ lập hòn- thủ ;

b) Nếu đứa trẻ được thu- hạn sau khi chia

mẹ làm hòn -thủ, phải có bản án xử còng - khai,

chúng đứa trẻ có thànhtrung con chung từ ngày

cha mẹ lập lòen -thú, nhơn đấy, tuyên nhận sự

chánh-thức hóa đứa trẻ.

*

Do đó, con ngoại tình cũng như con loạn-luân
không thể được chánh-thức hóa vì luật-pháp cấm

sự thừa-nhận trẻ ấy trong khi sự tha-nhận là một

điều kiện căn -lbản của sự chánh-thức-hóa (sự thừa

nhận đứa trẻ có tánh -cách là con ngoai -tình do cha

hay mẹ đọc-thân thật- hiện, không dùng được ở

đây , vì còn thiếu điều -khien hòn thủ giữa cha mẹ

cưa trẻ ấy), và sự thừa-nhận con ngoại -tinh về

phía người cha hay người mẹ thòng - gian sẽ vô hiệu

tuyệt đối như ta đã thấy trong Phần I.

Đối với con loan -luận, sắc-luật 15/64 ngày 23

7-1964 cũng không tru -liệu một lối thoát nào trong

trường -hợp cha mẹ chủng vì một lý-do (quan- trọng,

được Chủ-Tịch Ủy- Ban Hành- Pháp Trung -Ương
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đặc-biệt cho phép kết-hôn (điều 12 khoản chót của

sắc-luật).

Trước sự im-lặng như thế của nhà làm luật

1964, tòa-án sẽ giải -quyết ra sao khi gặp trường

hợp xin chánh-thức hóa đứa con loan-luản sanh ra

trước khi cha mẹ đứa trẻ được đặc- biệt cho phép

ket-hon ? Đứa trẻ ấy được hay khòng được chính

thức - hóa do hôn -thủ của cha mẹ ?

Chúng ta hãy chờ ản-lý . Sắc-luật 15/64 tương

đối còn nhới-nẻ. Tòa- ản, cho đến nay, chưa có

dịp giái-quyết trường- hợp này.

ĐOẠN 2

HIỆU-LỰC CỦA SỰ CHÁNH-THỨC HÓA.

Như trên đã nói, sự chánh -thức- hỏa khiến

cho đứa trẻ ngoại-hôn được đồng- hóa với con

cảnh-thức, được quyền-lợi như con chảnh-thức ,

có quyền hưởng di-sản của cha mẹ , ngang với con

chảnh-thức, không phân-biệt đứa trẻ được chánh

thức- hóa trong lúc cha mẹ lập hòn-thú hay sau khi

cha mẹ lập hòn-thủ (điều 133 sắc-luật 15/64).

Tuy -nhién, sắc-luật 15/64 không ấn-định việc

chinh-thức-lhóa con ngoại-hôn có hay không có

hiệu-lực hồi-tố , nói cách khác, đứa trẻ ngoại- ôn

chánh -thức- hóa được đồng-hóa với con chánh

thức kể từ lúc nào ? từ lúc cha mẹ lại hòn -thủ

hay từ lúc đứa trẻ mới sanh ?

Thiết-tưởng, trước sự im lặng của nhà làm

luật, cần lưu-ỷ 2 điểm khác nhau sau đây giữa

hiệu-lực của sự thừa -nhận và của sự chảnh thức.

hóa trên phươngdiện thân trạng của đứa trẻ

ngoại-hôn :
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a) Sự thừanhận nhằm mục - đích xác-lập từ -hệ

của đứa trẻ : do sự thừa -nhận, người cha hoặc

người mẹ, hay cả cha lẫn mẹ nhìn-nhận đứa trẻ là

con của mình ; do đó , sự thừa nhận có hiệu-lực

hồi-tố tức có hiệu -lực không phải từ ngày thừa

nhận mà từ ngày đứa trẻ sanh ra ;

b) Trái lại, sự chánh -thuc-hóa cấu tạo một

thân trang mới cho đứa trẻ, ấy là sự sắp đứa trẻ

ngang hàng với con chảnh-thức ; thân-trạng mới

này chỉ có từ ngày cha mẹ lập hôn thủ mà thôi ,

Do đó, không thể coi sự chảnh.thuc-hóa cỏ

hiệu lực bắt đầu từ ngày sang đứa trẻ ; trái lại ,

giải-pháp cho rằng sự chánh-thức hóa chỉ có hiệu

lực kể từ ngày cha mẹ đứa trẻ chánh thức kết hôn

(lập hòn-thủy hợp-lý hơn.

Như trên đã nói, sự chánh-thức - hỏa cần 2

điều kiện :

1 ) sự thừa- nhật và

2) sự thiết-lập hônthủ của cha mẹ đứa trẻ.

Vậy muốn tiêu hủy sự chánh thức- hóa, cần

phải tranh- nại :

hoặc về sự thừa -nhận đã làm,

hoặc về giá thú đã lập.

1) Một khi sự thừa nhận bị tòa.ản tiêu -hủy,

sự chảnh - thức- hóa cũng bị tiêu-hủy theo. Tòa

thượng-thuầm Sài-gòn trong phúc-quyết ngày 27-8

1955 (Pháp-lý tập -san 1957, số 2, trang 33) đã công

nhận giải-pháp này.

.
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2) Một khi hôn thủ bị tieu- hủy, sự chánh-thức

hóa cũng bị tiêu -hủy theo .

Vi-dụ : giá -thủ bị tiêu -hủy vì trai và gái chưa

đến tuổi luật - định để kết- hon ( trai chưa đủ 18, gái

chưa đủ 16 : điều 10 sắc-luật 15/64 ) và cũng không

được Chủ - Tech Uỷ- Ban Hành -Pháp Trung- Ương

đặc-cách cho niên tuổi ; sự chảnh - thức- hóa con

ngoi- nôn, nếu có, của đôi trai gái đó, cũng bị tiêu

hủy luôn .

Tuy-nhiên , nếu hôn-thủ được xem là ngộ-tin

(1) nghĩa là hôn - thú bị xử tiêu vì có sự vi-luật

nhưng hai vợ chồng được xét ra ngay tinh, sự

tieu - hủy giá -thú chỉ có hiệu-lực trong tương-lai

anh thôi nghĩa là những hiệu -lực do hôn-thủ ấy

phát -sanh trong quả-khử (trước ngày bị tiêu hủy)

vẫn còn nguyên-vẹn ; do đó , sự chánh -thuc-hóa

đã được thật - hiện trước khi hôn-thủ bị tiêu - hủy

vẫn có hiệu-lực.

3) Đối với đứa trẻ được chảnh-thức- hỏa,người

cha hay người mẹ có thể hay không thể xin tòa

án tiêu-hủy sự chảnh-thức-hỏa ấy ?

Như ta đã biết, người thừa- nhận có quyền xin

tòa - ản tiêu-hủy sự thừa-nhận (xem phần I, đoạn

( + Hôn -thú ngộ tín là hôn-thủ trong đó người chồng hay

người vợ hoặc cả 2 người có thành ý là đã bị âm lúc kết- tập

hôn -thủ. Vi-dụ : hai vợ chồng không biết rằng đối với nhau họ

có liên -lạc thân-thuộc vào thứ bực mà luật cằm kết- hôn với

nhau. Giá -thủ như vậy được gọi là 1 giá -thú ngộ-tin.

Sắc-luật 15/64 đã chấp-nhận thuyết gia -thú ngộ tín, khi ăn.

định tại điều 39 khoản 2 rằng : • hôn thú bị xử tiêu cũng vẫn

có hiệu lực dân-sự đối với người vợ hay người chồng hoặc ca

hai, nếu họ ngay tình .
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nói về việc khiếu - lại sự thừa- nhận). Vậy, trên

nguyen- tắc, người cha hay người mẹ chỉ cần xin

tieu- hủy sự thia- nhuận đề tieu -lhủy luôn sự chảnh

thức- lhỏa.

Tuy- nhiên, theo án-lè, đứa trẻ chánh -thức- hỏa

nếu được cha mẹ đối-xử như con chánh- thức

trong một thời -gian làu dài , người cha hay người

mẹ không thể xin tòa tieu-hủy sự thừa -nhận (tức

không thể xin tieu-hủy sự chánh- tlic bóa) vì đứa

trẻ được coi như có thàn-trạng con chánh - thức từ

làu và có chứng-thơ phủ -lợi.

KẾT LUẬN

Cho phép thừa -nhận và chánh -thức -hỏa con

ngoại- hăn, luật - pháp đã cứu vớt một số lớn hạng

trẻ vô tội.

Thủ-tục hôn - thủ hậu -lập quả là phép nhiệm

mầu xóa bỏ thật trạng thiệt- thòi của con ngoại

lòn, đem lại cho đứa trẻ những quyền -lợi của con

chinh -thức. Định- chế « hàu - thủ » giúp những ai

đã trót « sản -xuất » trong khi tinh-yeu chưa được

hợp-thức bằng giá-thủ , có dịp chánh-thức -hóa hột

máu rơi của mình, tránh cho đứa con tiền - òn làm

phải tình- trạng của đứa con hoang bạc phước,

không giây liên-hè pháp-lý với cha mẹ . bị đặt bên

là họ- hàng, thân-tộc của những người sanh ra nó.

Tuy- nhiên, con loan-luân và con ngoại-tinh,

trong một vài trường -hợp, đang chờ đợi phép biến

hóa của chiếc đũa thần hãy còn xa chúng.
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Thật vậy, theo pháp- luật hiện hành, khó cho

rằng con loạn luân có thể được thừa-nhận và chánh

thức-hỏa trong trường-hợp sau khi sanh nó, cha

mẹ được phép kết- hon . Cũng làm vào tình-trạng

ấy, đứa con ngoại tình của người đàn -ông có vợ

không con chánh -thuc chăng nữa, sau khi hôn

thủ đoan-tieu (vợ chết , ly-dị v . v... ) , tải-giả với mẹ

đứa trẻ , vì lúc nào đưa trẻ ấy cũng có tánh- cách

là con ngoại - tình , không được người cha phạm

gian thừa nhận để chánh - thức - hỏa lực lập hôn
thú .

Ước-mong những điển này sẽ được luật-pháp

bo -khuyết để những đứa trẻ ấy có dịp thoát « nhản ”

hiệu ô - đanh » mà thật ra , nào chúng có tội tình gì ?

Nguyễn.hu-Bọc

Tham-phan
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8 bạn : Mãu só I-A

KHAI - ANH

22 tuổi

19 tuổi

22 tuổi

Tên họ đứa trẻ NGUYỂN -VÅN -A ...

Phải ( trai hay gái ) Trai

Sanh ( ngày, tháng, năm) 12 tháng 12 năm 1966

Tại Hanh- Thông- Xã, Go-vắp

Gia- định

Tên họ cha Nguyễn văn - T ...

Tudi

Tôi ký tà dưới đây,

Nguyễn- văn - T thừa
Nghe-nghiệp Buôn bán

nhận đứatrẻ có tên trong | Cư trú tại Åp... , Hanh-thong-xa ,

thai sanh này là con Gia-định

agoại hôn của tôi và của | Tên họ mẹ Trần-thị- S ... (1 )

Tran -thị- S... (1 ) Tuổi

Nghề- nghiệp Nội- trợ

• agày ,...tháng,... năm. Cư -trú tại Ap... , Hanh-thông- xã,
( ký tên ) Gia-định

Người khai (tên họ ) Nguyễn - văn - T...

Tuði

Nghe-nghiệp Buôn- bản

Cư -trú tại Åp... , Hanh-thong-xa,

Gia- định

Ngày khai 12 tháng 12 năm 1966

Người chứng thứ nhứt | Võ văn R..

(tên họ)

Tudi
30

tudi

Nghềnghiệp Buôn.bin

Cư-trú tại Ap... , Hạnh thông xa,
Gia định

Người chứng thứ nhì | Phạm-văn - X ...

(tên họ) .

Tuổi

Nghe- nghiệp
Buôn bán

Cư-trú tại Åp... , Hanh-thong-xa,

Gia- dinh

(1) Việc chi tên người mẹ
không ràng buộc người này làm tại Hanh- Thông Xa, ngày 2 tháng năm tại :

8t với sự thừa nhận đứa ty- viên hộ-tịch : Chứn -nhơn :
tư của người cha. trừ phi Người khai ;

sau này, người mẹcông- ( tên ) Có tin ) rºl ( ta

alon hay mặc • nhiên thứ zol (kg len

nhà đa t là con của

, • nhận k có 78

gié-trt & 81 oái người me

27 tudi

be



SỰ hiện : Mẫu số 1-3

KHAI - SANH

c...
22 tuổi

22 tuổi

Ta họ đứa trẻ ĐÀO-VAN-B...

Phái (trai hay gái) trai

Sanh ( ngày, tháng, năm) 12 tháng 12 năm 1966

tại Hanh- thông-xã, Gò vấp,

Giađình
Tên, họ, cha

Tuổi

Tôi bị in dưới đây | Nghề nghiệp

Đào-thị- C... thừa-nhận | Cư-trú tại
đứa tre có tên trong khai

anh này là con ngoại-hôn Tên, họ, mẹ
Đào-thị-C...

da tôi và của Phạm- văn- Tuổi
S. ( 1 )

Nghề nghiệp
Buôn bán

Cư trú tại
Ap. .. , xã Hành -Thông

•••• ngày...tháng, năm
Gò- vip, Gia - định

Tko ten)
Người khai (tên họ) Đào-thị - C...

Tusi

Nghề-nghiệp Buôn-bin

Cư trú tại
Ấp. .. , xã Hanh- Thông

Gia- định

Ngày khai 14 tháng 12 năm 1966

Người chứng thứ nhất | Nguyên văn Tr...

( tên họ )

Tuổi

Nhi nghi p Buôn-bản

Cư-trú tại
Ấp... , x Hanh-Thông,

Gia.định

Ngưi chứng thứ nhì Trần văn- S ...

( tên họ )

Tuổi
30

tudi

Nghề-nghiệp
Thợ mộc

Cư- trú tại
Ấp... , Hanh- Thông,

Gia.định

( 1) Vie ght-chú tên người

dù không ràng buộc người .
này đối với sự thua-nhậnLim tại Hanh- Thông- Xi, ngày 14 thang 12 năm 1966

Nord tre cisa người mę , tris
Người thai : ty- viên hộ- tịch : Chim - nhơn :

ca sau này, người cha công

tên hay mặc • nhiên thu
( ký tên ) ( ký tên) ( tên )

tâm đứa trẻ là con của 1 ( )

ni, sự thừa nhận : có

ge-tr đối với người cha .

25 tuổi
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Mẫu số 9

CHỨNG-THƠ THỪA-NHẬN CON NGOẠI HÔN

Hôm nay ngày ... tháng... năm... hồi ... giờ,

tại... ( 1 ),

- Ông ( 2) ..., sanh tại ... ngày... thảng...

năm ... , làm nghề... , khai độc-thân,

- và Bà ( 3 )... , sanh tai ... , ngày.... tháng ...

năm... , làm nghề..., khai độc-thân ,

cùng (4) cư - ngụ tại .

Đồng (5) khai thừa-nhận là con ( 6).. ,

đứa trẻ tên :

1 / ... , sanh tại ..., ngày... tháng... năm ...,

khai -sanh ( 7 ) sỏ ... ;

2 / .. , sanh tại ... , ngày... tháng... năm... ,

khai -sanh ( 7 ) số... ;

các đứa trẻ này là con của .... và của... ( 8 )

và được đặt lại (9) :

1 / !à ;

2 / là

Giấy tờ xuất - trình

.

Cha ( 2 ) :

căn - cước số.

ngày. tháng.

năm cấp tại .. . ;

. .

. .

. .

Mę (3) :

can-cuớc só .

ngày . tháng.

påm . cấp tại . ;

CHỦNG THỬ NHỨT :

1 .

.

. .

.

căn.cước số .

ngày. . . tháng .

năm cấp tại .

CHỦNG THỬ NHÌ :

. ;

Chứng-thơ thừa.nhận này lập trước sỹ

hiện - điện của hai chủ ng-nhơn :

1 / .... tuổi , nghề- nghiệp..., ngụ tại... ;

2 b... tuổi, nghe-nghiệp .. , ngụ tại ... ;

Cả (10) ..... người và hai chứng nhơn ...

đồng ký tên với chúng tôi , ủy - viên hộ -tịch

xã.., quận... , tỉnh... ( 11) .

Người thừa-nhận :

(ký tên )

Ủy- viên hộ-tịch (11) : Hai chứng-nhơn :

( ký tên ) ( ký tên )

•

.
cẳn -cước số

ngày. tháng.

năm cấp lại .

.

.

;

(1) Ủy ban hành-chinh-xã.. , quận...., tỉnh.... hoặc tại

tòa hành-chánh quận ... (Saigon) hoặc Văn- phòn:

Chưởng khế....
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(2) Nếu một mình người mẹ thừa-nhận, xóa bỏ phần

này.

( 3) Nếu một mình người cha thừa-nhận, xóa bỏ phần

này.

( 4 ) Nếu chỉ có một người thừa-nhận ( cha hay mẹ) xóa

bỏ chữ ( cùng .

( 5 ) Nếu chỉ có một người thừa -nhận (cha hay mẹ) xóa

bỏ chữ • đồng ».

( 6) Ghi số con thừa-nhận.

( 7) Hoặc án-văn thế - vi khai sanh .

( 8 ) a / Ghi tên cha và mẹ thừa-nhận. Nếu chỉ có một

người thừa-nhuận , ghi tên người ấy vào.

b/ Người thừa-nhận cũng có thể yêu cầu ghi tên

người sống ngoại -hôn với họ vào đó ; tuy nhiên, việc

ghi tên theo lời yêu cầu này không có hiệu-lực một sự

thừa-nhận đồi với người được ghi tên , trừ trường- hợp,

về sau người này mặc-nhiên hay công-nhiên thú-nhận

đứa trẻ là con minh , chứng.thư thừa-nhận lúc đó sẽ có

hiệu-lực đối với người đó (tlieo điều 119 Sắc luật 15/64

agày 23.7-1964 ).

Việc ghi tên nói ở khoản 8 - b trên đây không thể

áp- dụng đối với con ngoại-tinh (xem đoạn đầu plần I

nói về con ngoại tình).

(9) - Nếu đứa trẻ được khai theo họ mẹ trong khai

sanh này chỉ có người mẹ thừa nhận, xóa bỏ khoản này,

vì đứa trẻ được thừa-nhận vẫn mang họ mẹ

Nếu đứa trẻ được khai theo họ mẹ trong khai

sanh, nay cả hai vợ chồng thừa-nhận, đứa trẻ được đời.

họ mẹ ra họ cha .

Nếu đứa trẻ được khai theo họ mẹ trong khai

sanh , nay người cha thừa-phận, đứa trẻ cũng được đổi

họ mẹ ra họ cha .

(10) Nếu chỉ có một người thừa-phận (cha hay mẹ) xỏi

bỏ chữ ( cả và chỉ ghi tên người thừa- nhận.

(11 ) hoặc Chưởng khế. Nếu chứng-thơ thừa- nhận do ủy

viên hộ-tịch xã lập ra, phải được Chủ-tịch Ủy ban

hành-chánh xã sở tại kiến-thị . Tuy nhiên , theo tệ .

chức hiện tại , vì chủ -tịch ủy ban hành-chành xã

kiêm luôn chức- rụ ủy- viên hộtịch, nên chỉ cần đề

chủ -tịch ủy ban hành-chánh xã kiêm ủy viên hộ -tich,

rồi ký tên và đóng dấu.

-

81



Mẫu số 3

ĐƠN XIN ÁN VĂN THẾ- VÌ KHAI SANH ĐỒNG THỜI

XIN THỪA-NHẬN CON NGOẠI-HÔN

( Nên linh-động sửa đổi, thêm bớt các chi-tiết cho phù hợp với

tinh-trạng của nguyên đơn hay của các nguyên- đơn)

năm..
.

1 ngày. . tháng

Kính gởi Ông Chánh-Án Tòa Sơ - Thầm

.( hoặc Tòa Hòa-Giải Rộng Quyền

(xử việc nguyên đơn)

• ,

nåm.
.

. .
9

Kính thưa ông Chánh-An,

Tôi ký tên dưới đây là . tuði ,

căn-cước số.. cấp tại . . . ngày. .

tháng. , làm nghề . hien

cưởngụ tại

Trân trọng để đơn này kinh trình Ông

Chảnh-Án việc sau đây :

Nguyên tôi có ăn ở không chính thức

vai . nhưng không thuộc vào hang

luật cấm kết hôn với người này và có hạ

sanh tại xã . quận . tỉnh .

ghi số con). con, tên, họ và ngày sanh

chi dưới đây :

.

.

năm.... .10) . ngày ... tháng.

( trai hay gái) ;

20 ) • ngày... tháng... năm..

.

Lúc trẻ sanh ra , chồng (không chánh

thức) bận đi làm ăn xa, vợ (không chánh
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thức) đang ở cử (nằm bếp) ; người đồng

cư trong nhà cũng như thàn- nhơn và người

lân-cận không ai ngờ việc khai-bảo với

Ủy-viên hộ-tịch xã sở tại .

Vì thế, con ngoại-hộn nói trên của tôi

không có khai sanh trong bộ sanba

của xã ấy .

3 chứng-nhơn :

năm .

.

10)

sanh ngày .

tháng. . năm

càn-cước số.

cấp tại . ngày.

tháng . năm .

. .

Vậy, tôi thỉnh cầu Ông Chánh- Ản . sau

khi nghe 3 nhơn -chứng có tên ghi bàn,

tuyên án-văn thế vì khai sanh cho con trai

(hay gái ) của tôi theo các chi tiết vừa kề

trên , và chứng rằng tôi thừa-nhận đứa trẻ

này là con .

.
.

.
. .

. .

20)

sanh ngày .

tháng . năm

căn -cước số .

cấp lại . ngày

thang. năm .

. .

.

Truyền chuyển tả án -văn sẽ tuyển vào

bộ sanh đương-niên của xã ghi tren và

lược biên vào lề chứng-thơ vào trong bộ

sanh năm. .. đề ngày gần ngày sinh của

đứa trẻ đó hơn hết .

Án-phí về phần tôi chịu .

Trong khi chờ đợi sự chấp-thuận , xin

Ông Chánh-án nhận nơi đây lòng thí nh

kính và biết ơn của tôi .

0

. .
. .

30 )

sanh ngày . .

tháng. năm

căn-cước số . .

cấp tại . ngày .

tháng. năm .

0

.

( ký tên)

ĐÍNH-KEM :

Chứng chỉ sót bộ sanh (do Ủy viên hộ.

tịch nơi sanh đứa trẻ hoặc do phòn

lục-sự tòa sơ -thầm hoặc tòa hòa-giải

rộng quyền tại địa phương đó cấp-phát).
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MÀU SỒ

AN-VĂN THẺ- VÌ KHAI SANH ĐỒNG THỜI

THỪA-NHẬN CON NGOẠI- HÔN.

tal

TÒA Sơ -Thảm xử theo nguyên

đơn, về việc lọ, trong phiên nhau có g - klai hóng tay ,

ngày thang có mặt cac

Ong :

Chánh-Án .

Biện - Lý ,

Lycosy ,

.

.

ta lên bản án như sau đây :

BẢN ÁN – TÒA-ẤN

Chiếu theo đơn của Nguyễnthị xin an

thế vì khai sinh cho con ngoại-hon và đồng thời xin

thừa nhận đứa con ngoại hôn ấy :

Chiếu theo lời kết-luận của ông Biệu -Lý ;

Sau khi nghị án theo đúng pháp luật ;

xử công-khai đồi-tịch, theo nguyên đơn, về việc họ

Sở-thầm ;

Xét vì cuộc điều tra trước Tòa sở tại ngày

tháng Qăin • thi , Nguyễn-văn nam ,

anh ngày thán: năm . tại xã.

Quận tiob ••• y con của Nguyễn -thị

. .
>

.

.

BỞI CÁC LẺ ẤY :

.

Chủng-rhận Nguyễn-thi- .. . nhin Nguyễn-văn.

là con .

Phản rằng :

Nguyễn -văn. • nam, sanh này tháng

năm tại xã quận 1
tiob

con của Nguyễn-thi- .

.

. . .

84



.

9

Phản rằng án này thế -vi khai sanh cho trẻ được thứ

nhận ấy.

Dạy ghi đoạn phánquyết án này vào sở khai sanh

đường- niên xã quen tỉnh

và lược biên án này vào lề tờ khai sanh gần nhất ngày

tháng năm , . . giữ lại ru -trữ

Công - văn nơi nói trên và phòng lục -sự tòa-án sở tại .

Duy nguyên -đơn chịu hết án - phi.

Án này làm, xử và tuyên tại phiênxử công-thai ngày.
tháng nào kề trệc .

.

• ký tên
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MẪU SỐ 5

GIẤY CHỨNG NHẬN SÓT BỘ

. Uy-viên hộ .. .Chúng tôi là

tịch xã

tinh

quận9

. 3

Chứng-nhận rằng : trong số bộ khai sanh về năm .

lưu trữ tại xã của chúng tôi , không có khai sanh

của con Ông

và Bà

.

. .

KIẾN THỊ:

ngày... tháng.... năm...

Chủ-tịch Ủy-bap Hành-chánh xã

( ký tên và đóng dấu)

ngày ... tháng... năm.. •

Ủy-viên hộ -tịch , ( 1 )

(1 ) Theo tổ chức hiện -tại, vì chủ -tịch ủy-ban hành-chảnh

xã kiêm luôn chức- vụ ủy- viên hộ -tịch nên chỉ cần đề :

« Chủ-tịch ủy ban hành-chảnh đã kiểm tu- viên hộ-tịch »

rồi ký tên và đóng dẫu là đủ .

MẪU SỐ 6

Bản này áp -dụng chung cho các việc xin ản-văn :

-

thế-vì khai s>nh ,

thế• vi khai - tử ,

tuyên nhận con ngoại hồn (hoặc thế-v khai sanh

và tuyên nhận con ngoai-hoa) .

chánh - thức - hỏi con ngoạihôn (hoặc thế vì khai

sanh tuyên-nhận và chánh-thức- hỏa con ngoại hỏn)

Xin cho 1 đứa con với 3 bản trích-lục : 402 $ 50

Xin cho 2 đứa con : 505309

xin thêm mỗi ban trichlục : 25350
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MẪU SỐ 1

CHỨNG-THƠ THỪA NHẬN VÀ

CHÁNHTHỨc-HÓA CON NGOẠI

HÒN DO HÔNTHÚ CỦA CHA MẸ

.

• 0 .

. . • quận

.

.

0

.טומ . .
3

>

. > . .

. .

( Nên linh-động sửa đổi, thêm bớt
Giấy tờ xuất trình :

cho phù hợp với mỗi tinh- {rạng )
Cha :

căn cước số ngày

• . tháng. năm . nămcap Hôm nay ngày tháng .

tai hồi . giờ, tại xã .

tinb
Mo :

căn cước số ngày .
Ông Nguyễn-văn sanh tại

tháng năm.. cấp tại . • ngày . . tháng

làm nghề

Chứng thư hôn thú và Bà Lê-thị saab tai

( ghi rõ ngày lập ) ngày tháng

(ngày lập hôn- thú phải cùng năm làm nghề

ngày với ngày thưa-nhận cùng cư - ngụ tại

đứa trẻ , mới chánh-thức- hóa

đứa trẻ được Đồng khai thừa- nhận là con (1)
oi , tror: 8

trường- hợp này đứa trẻ không
đứa trẻ tên :

được thừanhận trước khi 1) Lê- văn. sanb tal...

cha mẹ lập hôn thú, nói cách
ngày tháng.. năm.

khác, nếu thừa nhận sau khi khai sanh ( 2) số
lập hônthú, đứa trẻ sẽ không

2 ) Lê-văn
đương nhiên được chánh-thức

hóa ) .

các đứa trẻ này là con của Nguyễn-văn- .
Chúng - nhon cht và của Le-thị

và được đặt lại là :
nhất : căn cước cố

• . ngày .. 1 ) Nguyễn văn- . . ;

tháng năm

2 ) Nguyễn-Văn.

Chủng- nen t

ahi : ... , căn cước số

cão igi . ngày. Đồng thời các đa trẻ này được chính.

tháng năm . the- hóa do chúng-thơ hỏn-thủ số lập

9

. . .

O

.

.

.

cấp tại

.

i
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O

tại t chúng tôi ngày hôm nay, giữa Nguyễn.

våp và Lê thị lúc 2 người thì

nhận các trẻ ấy.

Chứng-thơ thừa -nhận này lập trước sự

biện -diện của hai chứnghơn :

1) Ông tuổi, nghe-nghiệp

ng tại

3 Ông tuổi , nghệ- nghiệp

ngụ tại i

Cả hai người và hai chứng nhơn

đồng ký tên với chúng tôi , Ủy-viên
hộ tịch xã ... , quận tỉnh

. .

. .

. .

Cha thừa- phận, Ủy viên hộ tịch, chứng nhơn :

Ký tên, ky ton 1) ky ten

Mọ thưra -abia ,
5 tỷ tn

Kỷ tồn

( 1 ) ghi số con được thừa-nhạc.

( 2 ) hoặc án theo khai sanh.
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MẪU SỐ Tbis

CHỨNG - THƠ THỪA - NHÂN VÀ

CHÁNH -THỨc-HÓA CON NGOA

HÔN DO HÔN THỦ CỦA CHA MẸ

( Trường -hợp đứa trẻ mang họ cha nhưng

người cha không minh -thị thừa- nhận đứa

trẻ trong khai sanh ).

( Nên linh động sửa đổi, thêm bớt

cho phủ - hợp với mỗi tình-trạng ).

. . .

. . .

Hôm nay ngày tháng năm

hồi giờ , tại xã . , quận

tinb

Ông Nguyễn-văn sanb toi

ngày tháng năm

9

.

làm nghề

. .và Bà Lè-thị

tháng . năm

sanb lai

làm nghề. .

.

.

khai
3

cung cư - ngụ tại

Đồng khai thừa-nhận là con (1)
đứa trẻ tên :

1 ) Nguyễn-vån. sanh tại

ngày tháng năm

sanh ( 2) số

2 ) Nguyễn-văn sanh tại

ngày tháng
năm

sanh ( 2) số

các trẻ này là con của Nguyễn-văn

và của Lê-thị .

C .

tbai. .

.

.
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.

CHA : . . .

Đồng thời các đứa trẻ này được chánh

thức - hóa do chứng -thơ hôn - thủ số .. lập

tại xã chúng tôi ngày hôm nay, giữa Nguyễn.

văn . lúc hai nordivà Lê-thị- .
Giấy tờ xuất-trình :

thừa-nhận các trẻ ấy.

căn - CƯỚc số. ngày Chung-thơ thừa-nhận này lập trước sự

tháng
cấp hiệu-diện của hai chứng-nhơn :

tại

MĘ 1 ) Ông tuổi , nghề- nghiệp , .

căn cước số . ngày ;

tháng năm сар

tuổi, nghe- nghiệp ,
tại 2) ng

.

. • ก อั m . .

:
. . .

>
0 .

. 0ngụ tại.

C

9

. .

>
. .

ngụ tại .

.
.

Chứng -thơ hôn-thu Cả hai người và hai chứng- nhơn •

(ghi rõ ngày lập) đồng ký tên với chúng tôi , Ủy- viên hộ-tịch x

(ngày lập hôn-thú phải cùng quận .. tinha

ngày với ngày thừa nhận

đứa trẻ mới chánh- thức- Cha thừa-nhận, Uỷ viên hộ-tịch, 2 chứng -nhơn:

hóa đứa trẻ được vì, trong

trường - hợp này , đứa trẻ

không được thừa-nhận trước Mẹ thừa-nhận, Ký tên 1 ) Ký tên

khi cha mi lập hôn thú, nói 2 ) Ký tên

Cich khác, nếu thừa-nhận

sau khi lập hôn-thú, đứa trẻ

sẽ không đương-nhiên được

chánh -thức-hóa).

Kij ten

Ký tên

căn-cước số.Chúng-nhơn thứ nhất :

cấp tại .... ngày ... tháng năm

.. căn cước sỹ . cChứngnhơn thơ nhì

cấp tại • • • • ngày tháng1
nam

( 1 ) ghi số con được thựca-nhộn .

( 3) hoặc u thì thai anh.
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MẪU SỐ 8

ĐƠN XIN TUYÊN ÁN-VĂN THẾ - VÌ KHAI SANH, ĐỒNG

THỜI XIN THỪA-NHẬN VÀ CHÁNH-THỨC-HÓA CON

NGOẠI-HÔN SAU KHI CHA MẸ LẬP HÔN-THÚ.

( Nên linh-động sửa-đồi, thêm bớt các chi -tiết cho

phu - hợp với tình trạng )

• ngày 1

. .

.

.

. . tháng năm

Kính gởi Ông Chánh-Án Tòa Sơ- Thầm

(hoặc Tòa Hòa-Giải Rộng Quyền

( xử việc nguyên -đơn ).

Kính thưa Ông Chánh-Án ,

Chúng tôi dồng ký tên dưới đây là :

Lệ- văn tuồi , làm nghề

căn cước sổ cấp tại .. • ngày .

tháng năm

và Nguyễn-thị tuổi , làm

nghề... , căn-cước số cắp tại ngày

tháng ... năm

Đồng cư-ngụ tại

Trân-trọng đệ đơn này kính trình Ông Chánh

Án rõ việc như sau :

Nguyên trước đây chúng tôi có ăn ở với nhau

không chánh-thức và đã hạ sanh tại xã

quận , , tỉnh (ghi số con)

đứa con , tên họ và ngày anh gọi dưới đây :

1 ) Lê- Minh sanh ngày tháng

năm trai ;

.

.
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2) Lê-thị . sanh ngày... , tháng

gái ;năm
.

Lúc đó vì bậnviệc, chúng tôi không đi khai

sanh kịp cho các con chúng tôi , nên nay phải bị

sót bộ , theo tờ chứng-nhận sót bộ của xá .

quận . . tỉnh ... cấp phát và định theo

đây .

.

.

.. ••. . .

.

.

.

. !

0. .
.

. . .

năm .

. .

Đến năm 1960 , chúng tôi lập hôn-thú tại xã

Danh sach chàn: quận tir do chứng

ahon :
thơ hôn -thú số ngày năm 1960.

1-0 sanh

ngày thang
Vì các lẽ trên , trần - trọng thỉnh cầu Ông Chánh

năm
căn " cước án tuyển cho các con chúng tôi một án-văn thế - vi

Số cấp tại
khai sanh theo các chi-tiết vừa kể trên , đồng thời

ngày tháng

• năm. chứng sự thừa-nhận của chúng tôi và sự chấp- hữu

2 sanh thân -trang con chung của các đứa trẻ nói trên từ

ngày tháng
ngày chúng tôi lập hôn-thú đề nhơn đấy chánh

căn cước số

cấp tại
thức-hóa các trẻ nầy .

ngày năm

Trong khi chờ đợi sự chấp-thuận , xin Ông

3-0 . sanh Chánh - án nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn

ngày tháng
của chúng tôi .

năm căn-cước số

cắp tại

ngày tháng Chồng (ký tên )
năm

Vo (ký tên )

ĐỊNH KBN :

- Giay chửng- chi sốt

bộ,

lich -lọc chứng thư

hon-thú

.

•

.

.

.

. • .

. .

C
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MẪU SỐ 9

AN -VĂN THẾ VÌ KHAI SANH, ĐỒNG THỜI

THỪA -NHẬN VÀ CHÁNH -THỨc- HÓA

CON NGOẠI-HÔN.

a

. . .

Toa Sơ Thầm xử theo nguyên-đơn, về việc

hộ, trong phiên nhóm công khai hôm nay, ngày

thang năm có mặt các Ông :

Chánh- An,

+ Biện- Lý,

Luc-sy ,

tỉ tên bạn an như sau đây :

. . . .

.

3

BẢN ÁN TÒA-ÁN

.Chiếu theo đơn của Lê- văn- . và Nguyễn -th

xin án thế- vì khai sanh cho con, đồng thời xin

thừa-nhận và chánh-thức-hóa các trẻ ấy ;

Chiếu theo lời kết luận của ông Điện-Lý ;

Sau khi nghị-ản theo đúng pháp-luật ;

xử công-khai đối -tịch, theo nguyên-đơn, về việc họ

Sơ-thầm ;

Xét ví do cuộc điều-tra trước tòa sở tại ngày 29-12

1965 ibi :

Lé-Miah- .••• y nam, sanh ngày... tháng. năm..

Lễ-thị- •• nữ, sanh ngày... tháng. năm

tại xã quận tiah

con của Lê văn: và Nguyễn-thị

Xét vì Lê-văn và Nguyễn -thị kbai

nhìn các trẻ ấy là con.

Xét vì cũng do cuộc điềutra nói trên thi, Lê Minh.

và Lê-thị- • đã được chấp- hữu thân -trạng là

con chung của vợ chồng nguyên đơn ;

O .

0

.

. .

.

93



Chiều hôn-thủ của Lê- văn

. . kết hôn tại xã , quận

ngày tháng năm

và Nguyễn-thị

tinh.
3

.

. . . .

1

. .

. .

.

• quận
con của

,

.

.

BỞI CÁC LẼ ẤY :

Chứng -nhận Lê- văn và Nguyễn-thị
nhìn Lê-Minh. và Lê-thị là cun.

Phán rằng :

Lè-Minh- .••• , nam, sanh ngày... tháng... năm...

Le-thị- • , nữ, sanhi ogày. tháng ... năm ....

tại xã tinb

Lê- văn . và Nguyễn-thị

bán rằng kể từ nky, Lê- Minh và Lê-thị

là con ngoại hòn được chanh-thức-hỏa do sự thừa nhận,

và cấp-hửu thân -trạng là con chung sau ngày lập hôn-

thú của Lê-văn . . . và Nguyễn-thị

Pluận rằng án này thế- vi khai sanh cho các trẻ ấy.

Dạy khi đoạn phát quyết án này vào sổ khai sanh.

đương niên xã quận tinh

và lược biên án này vào lề tờ khai sanh gần như ngi.

tháng năm giữ lại lưu trữ

công-văn và phòng lục-sự tỏa án sở tại .

Dạy nguyên - đơn chịu hết án-phí .

Án này làm , xử và tuyên tại phiên xử công - khai vào

ngày tháng và năm kể tròn .

.

by eQ :
i
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MẪU SỐ 10

ĐƠN XIN HỦY BỎ SỰ THỪA NHẬN

CON NGOẠI-TÌNH

(Nên linh động sửa đổi , thêm bớt cho phù hợp

với tình trạng của mỗi đương sự)

3 .

.

. . .
. .

.

ngày tháng . . năm

Kính gởi Ông Chánh- Án Tòa Sơ - Thầm.

(hoặc Tòa Hòa Giải Rộng - Quyền. . . . .)

( xử việc dân sự )

Kính thưa Ông Chánh-An,

Tôi kỷ tên lưới đây là Nguyễn thị vợ

chính thức của Trần - văn | hiện cư ngụ tại số

đường. ( .),

Trân-trọng kính trinh Ông Cáphơn việc sau đây :

Vợ chồng chúng tôi có lập hồn thủ ngày.
tháng . năm 1950 tại xã. , quận.
tỉnh. và cỏ lạ sanh nhiều đứa con,

Vừa rồi , tôi được biết công tôi có thừa-nhận tại.

một đứa trẻ tên là Trì -ữu. sanh ngày.

10 tháng 6 năm 1965, tại.

Trong khai sinh số. ngày 12-6-1965 của đứa trẻ

ấy có gli tên người mẹ là Võ-thị và người này

công khai thừa nhận đứa trẻ với chồng tôi .

Chứ1g-thơ khai sanh ấy tỏ rằng chồng tôi đã thừa

nhận con ngoại -tình của y là Trần.hửu

Bởi các lẽ trên , tôi trân trọng xin ông Chánh- in cho

Xuất trát đội Võthị với tư -cac là mẹ của vị

thanh-niên Trần-hữu
hiện cư - ngụ tại .

trinh- diện trước quỷ Tò3 , đề nghe xét xi :

3

9

.

1

.
>
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C

..

.

Truyền hủy bỏ sự thừa-nhận ngày 12 tháng 6 năm

1965 của Trần -văn- . có vợ chánh-thức là Nguyễn

tbi đối với đứa trẻ tèn trần hữu.

sanh ngày 10 tháng 6 năm 1965 tại khai sanh

ső
ngày 12-6-1965 ;

Truyền đạt bỏ tên của Trần - Văn- ... trong tờ
klhai sanh nói trên ;

- Phán rằng kể từ ngày tuyên án , đứa trẻ Trần-hữu

không được mang lọ của Trần-văn- và phi

tôi lại là Võ con của Võthị ;

Truyền ghi- chú phần chủ - văn bản án sẽ tuyển vào

tờ chứng thơ thừa- nhận ngày 12-6 1965 tại • , noi

đứa trẻ đã được thừa-nhận , và ghi-chú vào lề tờ khai sanh

số . ngày 12 tháng 6 năm 1965 tại Boi sanb

quán của đứa trẻ.

- Dạy bị đơn phải chịu tất cả áp-phí tạng-ly

. . .

.

O

Ky tea

ĐÍNH KÈM :

1- trích -lục chứng -thơ hôn .

thủ của tôi và Trần-văn-...

2- trích lục khai sinh số ...

ngày...... của đứa trẻ được

thừa.nhận.
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MẪU SỐ 11

ĐƠN XIN TIÊU HỦY CHỨNG - THƠ

THỪA NHẬN CON NGOẠI HÔN VÀ SỰ

ƯNG-THUẬN CỦA NGƯỜI

CHA BỊ HÀ-TÌ .

( Nen tich-động sửa đổi, thu bởi tho phu

với trường- hợp của tôi vụ).

.

.

Saigon , ngày . . . tháng . nh : 10:

Kinh gởi Ông Chán !1.Án Tỏa Sơ ThS:

SAIGOẠ

(xử việc dânsự

Kính thưa Ông Chánh-Án,

Tổi kỷ tên dưới đây là Thái văn

tuổi , cin -cước số. , độc-tliản , làng nghề

hiện cư - ngụ tại .

Trân-trọng đệ đơn này kinh trinh ông Chánh An vee

sau đây :

Hồi tàu năm 1966, tôi có vài lần đi lại với một cô gái

làng chơi tên là Trần-thị- đã 2 lần bị nhân- vien

cảnh-sát quốc- gia Quàn nhi ( Saigon ) loạt về tội nãi : p

trong năm 1966.

Ngày 10-11-1966 , Trần-thị- . . hạ sanh 1 đa con

tên là Trần-văn to y - thị khai san ngày 15-11-1966

tại Tòa Hành chánh Quận nhi ( Saigon ).

Ngày 17-11-1966, Trần-thị an tep Trin

vån- hiện ngụ tại ( Saigon ) vỡ.trang sàng lọc

vào nhà buộc tôi phải thừa nhận đứa trẻ nói trên vào ngày

hôm sau , tức ngày 18-11-1966, nếu không tên này giết tôi .

Sáng ngày 18-11-1966, Trần. lhị. . cùng với Trịnh..

văn. võ-trang trở lại nhà cưỡng bách tôi phải đến

ngay Tòa Hành chánh Quận nhì (Saigon) đề thừa.nhận

tửa tre.

.

.

.
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.

Quả sợ, tôi phải đi theo 2 tên nói trên đến Tòa Hành

chánh trên đây lập chứng-thơ thừa nhận, trả ấy mang họ

của tôi là Thái .

Vì quảức lòng, tôi đệ đơn này, kinh xin Ông Chảnh.

An cho mở cuộc điều-tra và xuất trát đói Trần-thị

hiện ngụ tại . . . với tư - cách là mẹ của vị-thanh-niên

Thái . . , trinh -diện trước quỷ Tòa trong nột phiên

xư, để nghe quỷ Tòa :

Truyền hủy bỏ chứng-thơ thừa nhận lập tại Tòa

Hành chánh Quận nhi (Saigon) ngày 18-11-1966 của Thai
van . đối với đứa trẻ tên Thái sanh ngày

10-11-1966, khai sanh số ngày 15.11-1966 vị sự

ung-thuận của Thái-van . bị hà-tì trong trưởng

hợp này là sự cường,bách ;

Truyền gạt bỏ tên Thái-van trong tờ khai

sanh nói trên ;

– Phán rằng kể từ ngày tuyên án , đứa trẻ Thái .

không được mang họ của Thái-văn và phải đổi

lại là Trần-văn- . . . như cũ ;

- Truyền ghi -chú phần chủ văn bản án sẽ tuyền vào

tờ chứng.thơ thừa nhận ngay 18.11.1966 và bên lề tờ khai

sanh số ngày 15-11-1966 tại Tòa Hành chánh

Quận nhì (Saigon) ;

- Dạy bị-đơn phải chịu tất cả án -phí , tụng -lệ.

.

. .

.

>

Ký tên

1
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MẢU SØ 12

ĐƠN XIN TIÊU-HỦY CHỨNG- THƠ THỪA

NHẬN CON NGOẠI- HÔN VÌ SỰ THỪA - NHẬN

KHÔNG XÁC THẬT

(Nn linh-động sửa đổi , thêm bớt cho phu -lợp

tới trường- hợp mỗi vụ )

0

.

. .

•
.

.

Saigon , ngày tháng nån 195...

Kính gởi Ông Chánh -Án Toa Sơ - Thầui.

(sử việc dân-sự)

Kính tra Ong Chánh An,

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn-văn

tuổi ,căn cước số. cấp tại . . . ngày . . tháng

năm. làm nghề. hiện ngụ tại . ( Saigon ),

Trân-trọng đệ đơn này kinh trinh Ông Cháult- in việc

sau đây :

Tôi và Lê-thị ăn ở châu - lưc, hôn thủ lập

ngày 30-7-1965.

Khi về ăn ở với tôi , Lê thị. . . . có đem theo một đứa

con tên là Lê-văn . sanh ngày 12-8-1964 do y -tliị đã

có với Hồ.yan. trước khi lập hôn -thú với tôi. Đứa

trẻ được khai sanh theo họ nhẹ , cha vô danh, chúng-thơ

khai sanh số . . lập tại xã . , quận . tỉnh . .

ngày 18-8-1964. Hiện nay tôi còn giữ bức thơ của Hồ.yắn .

gởi Lê-thị ngày 8-1-1965, xác nhận đứa trẻ

là con của y nhưng y không thể thừa-nhận vì là con ngoại

tinh của y.

Vì một phút bồng bột, tôi đã thừa-nhận đứa trẻ ấy

ngày 5-11.1966 tại Tòa Hành-chánh Quận nhi ( Saign) ; đưa

trẻ hiện nay mang họ Nguyễn .

Nay suy-nghĩ lại ,sự thừa-nhận vì luyến-ái ấy khiến một

kẻ xa lạ mang họ của tôi , sẽ gây thiệt thòi quyền lợi cho

con chánh-thức của tôi và gây thiệt-hại tinh thần cho tôi.

.

.

.

.
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1

vi

Vậy tôi trân -trọng kính xin Ông Chánh -An cho xuất

trát đòi Lê-thị- . . , hiện ngụ tại. . . với tư cách là

mẹ của vị-thành-niên Nguyễn . đến trình diện

trước quỷ Tòa trong một phiên xử, đề nghe Tòa :

Truyền hủy bỏ chứng-thơ thùa-nhận ngày 5-11-1966

tại Tòa Hành chánh Quận ahi (Saigon) của Nguyễn-văn

: . , đối với đứa trẻ Nguyễn sanh ngày 12-8-1964

khai sanh số . . ngày 18-8-1931, tại xã . , quận

tinh i sự thừa nhận ấy không xác thật ;

Truyền gạt bỏ tên Nguyễn-văn trong tờ

khai sanh nói trên ;

. Phản rằng, kể từ ngày tuyên- án,đứa trẻ Nguyễn.

không được mang họ của Nguyễn -văn và phải đổi

lại là Lê-văn như cù ;

– Truyền ghi-chủ phin chủ-văn bản án sỉ tuyển vào

tờ chứng-thơ thừa nhậ:1 ngày 5 11-1966 tại Tòa Hành-chảnh

Quận nhi (Saigon) và lên là tờ khai sanh số

ngày. tháng . nám . lại xã quận

tigh

• .

3

.
. . .

Ký tên

ĐÍNH KÈM :

1- trích-lục hôn thú.

2- bức thư ngày 8-1-1965

của Hồ- văn

3- trich-lục khai sanh của

đứa bé,

4- chứng-thơ thừa nhận

đứa bé,

5- trích lục khai sánh cái

tôi.
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MẪU số 13

ĐƠN XIN TRUY • TẦM MẪU - HỆ

NGOẠI - HÔN

( Nen linh động sửa đổi, thêm bớt cho phủ-hợp

với tinh-trạng của mỗi đươngsự)

.

, ngày...tháng ... năm 196 ...

Kính gởi Ông Chánh -Án Tòa Sơ - Thầm

(hoặc Tòa Hòa-Giải Rộng Quyền . .)

( xử việc dân sự )

.

Kính thưa Ông Chảnh- Ản,

Tôi kỷ tên dưới đây là vỏ-văn . 22 tuổi ,

căn- cước số cấp tại ngày tháng

năm làm nghề hiện cư - ngu

.

. .

. .
9

. .

.

•

Trân-trọng kính trình Ông Chánh án việc sau đây :

Nguyên tôi là con ngoại-họn của Bà Nguyễn-thị.

và của Ông Võ-văn- . (chết) . Lúc cha tôi còn sống cỏ

khai sanh tôi ; trong chứng-thơ khai sanh số ngày

25 tháng 12 năm 1944, có ghi tên Bà Nguyễn-thị

là mẹ, nhưng tôi không được Bà này thừa- nhận.

Vì không am tường luật-pháp, cha tôi, lúc sanh tiền,

không truy -tầm mẫu-hệ cho tôi , mặc dầu cha tôi và Bà

Nguyễn-thị- . không thuộc vào hàng thân thích bị

luật cấm kết- hôn với nhau .

Tháng 3 năm 1945, ngay khi cha tôi qua đời, BÀ

Nguyễn-thị lập gia-đình chánh -thức.

Ngày 1-12-1966 tôi cưới vợ. Trong chứnd-thơ hôn -thủ

của tỏi số ngày 1-12-1966 tại xã
• quận

tỉnh người con chính thức của BA

Nguyễn-thị là Mal -văn 21 tuổi đứng

.

3
. . 9

.
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. . .

ra làm chứng cho zôi và có ghi rõ trong chứng-thơ ấy, y là

con cùng nhẹ khác đua với tôi .

Ngoài ra , hiện tại , Bi Trần thị: còn giữ nhật

bức thơ do Bà Nguyễn thị. viết , gởi báo tin cho

Bà Trần • thị- . . biết rằng Bà Nguyễn-thị-. .

đã hạ sanh ngày 25-12-1944 tại (cùng với ngày và

nơi sanh của tôi) Hìột đứa con trai có một ngón cái thừa

nơi bàn tay nhặt (tôi cũng có ngón cái tra nơi bàn tay

mặt).

Bởi các lẽ trên , tôi trân-trọng để theo đơn này bản

trích lục hộ a-thú của tôi để dùng làm văn-thơ khởi chứng

hầu thinh-cầu qúy Tò a clo đòi các chứng-nhơn sau đây :

- Mai- văn hiện ngụ tại

Trần • thị. hiện ngụ tại ae

động khai trước Tòa những điều họ biết về việc Bà Nguyễn

thị- .. là mẹ của tôi .

Đồng thời cho xuất trát đòi Bà Nguyễn-thị

hiện nay tại • • thuộc thẩm-quyền quản- hạt của quý

Tòa, trình diện trong một phiên xử để nghe Tòa :

Phản rằng Võ-văn. sanh ngày 25-12-1944

quận . tỉnh là con của võ

văn và Nguyễn-thị

Truyền Ủy-viên hộ tịch xã quận •

tinh chuyền-tả phần chủ - văn bản án sẽ tuyển vào

sổ khai sanh đường- niên và ghi-chú bản án vào lề tờ khai

sanh số ngày 25 tháng 12 năm 1944 của xã ấy.

Dạy bị đơn phải chịu ánphí, tụng-lệ.

. >

tại xã . .

.
. . ;

. .

.

Ký tên,

ĐÍNH KÈM :

trích lục chứng -tho hôn thú

của tôi , dùng làm lởi đầu

bút chứng.
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MẪU SỐ 14

ĐƠN XIN TRUY-TẦM PHỤHỆ CHO CON

NGOẠI-HÔN

(Nên linhđộng sửa đổi, thêm bớt cho phù hợp

với tình trạng của mỗi đương-sự )

.

.

1
. .

. .

ngày , tháng 11 năm 1966

Kính gởi Ông Chánh- Án Tòa Sơ-Thầm .

(hoặc Tòa Hòa - Giải Rộng -Quyền .
. )

( xử việc dân sự )

Kính thưa Ông Chánh- An,

Tôi ký tên dưới đây là Mai-thị

tuổi , can - cước sổ cấp tại ngày

. tháng năm hiện ngụ tại.

Trân-trọng kính trình ông Chánh-Án việc sau đây :

Nguyên tháng Giêng năm 1965 , tôi có quen biết với

Tần-thành- . (độc thân) và Ông này ngỏ ý cưới tôi

làm vợ, sẽ lập bôn-thú với tôi ; tin lời hứa ấy và nhận thấy

tôi và Ông Trần - thanh không thuộc vào

hàng thân-thích bị luật cấm kết- hôn với nhau, nên tôi ăn

với Ông này và hạ sanh một đứa con gái ngày 10 tháng

12 năm 1965 tại xã quận tinh

tên là Mai-thị

Tôi khai sanh cho con tội cùng ngày 10-12-1965 nhưng

Trần-thành không thừa nhận đứa trẻ.

Đầu năm 1966 , Ông ấy đi làm ăn xa một thời-gian.

Trong thời -gian này y có gởi cho tôi một bức thơ đề ngày

3-2-1966 tỏ ý rất tiếc chưa thể trở về đề kết hôn với tôi .

Tháng 9 năm 1966 , Trần-thành- . trở về ; tôi

yêu cầu y lập hôn-thú như y đã hứa và thừanhận đứa con

chung nhưng y từ-khước.

.

>
.

.
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Trần- thanh-. . . đá quyền rủ tôi bằng cách lừa gạt

là sẽ lập hôn-thú với tôi , đã gây cho tôi một sự thiệt hại về

tinh -thần lẫn vật-chất rất nặng nề , không thể tính dưới

300.000 $ 00 .

Do đó, tôi kính nạp đơn này để xin Ông Chánh-An

cho xuất trát dòi Trần -thành-. hiện ngụ tại .

thuộc thẩm - quyền quản-hạt của quý Tòa, trình- diện trong

một phiên xử đề nghe quý Tòa phán :

đứa trẻ Mai -thi-. sanh ngày. tháng

năm. do Mai-thi
sanh là của

Trần -thành-.

.

con
. . .

;

đứa trẻ Mai-thi- . . nói trên , kể từ ngày tuyên

án , được đồi họ Mai ( họ mẹ) ra họ cha là họ Trần ;

chủ-văn bản án sẽ tuyên , sẽ được chuyển tả vào số

khai sanh đương-niên và ghi- chú vào lề tờ khai sanh số . ..

ngày 10 tháng 12 năm 1965 tại xá . quận .

tinh ;

.

. .Trần -thành phải cấp-dưỡng cho đứa trẻ

Mai-thị . • mỗi tháng là 2.000 $ 00 ;

Trần -thành-. phải trả cho Mai-thị .

một số tiền thiệt- hại là 300 000 $ 00 .

Dạy Trần -thành . phải chịu tất cả án phi,

C

.

tụng lệ .

Ký tên,

ĐÍNH KÈM :

1 °) bức thư đề ngày 3-2-1966

của Trần-thành .

2 ) trích-lục khai sanh của đức

bé Mai-thị .
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MẪU SỐ 15

ĐƠN XIN ẢN -VĂN CHÁNH-THỨCHÓA CON

NGOẠI-HÔN ĐƯỢC THỪA NHẬN SAU KHI

CHA MẸ LẬP HỒN THỦ

( Nen linh-động thêm bớt , sửa đổi cho phù-hợp với tình- trang

của mỗi đương -sự )

.

O . .

1
• .

9
. .

.

0 . . .

.
. .

. .

.

. .

ngày tháng năm

Kính gởi Ông Chá h- Án Iòa Sở -Thâm

( hoặc Tòa Hòa- Giải Rộng Quyền

(x việc nguyên-đơn)

Kính thưa Ong Chánh -An ,

Chúng tôi đồng ý ký tên dưới đây là :

Lê-văn tuổi, làm nghề, • căn cước số

cấp tại ngày tháng năm

;

– và Nguyễn-thi tuồi, làm nghề

căn “cước só cấp tại ngày tháng

năm

Đồng cư-ngụ tại

Tran-trọng kính trình Ong Chánh -An việc sau đây :

Nguyên trước đây , chúng tôi có ăn ở với nhau không chính thức và
đã hạ sanh tại xã quận tinh ( ghi

số con ) đứa con , tên họ và ngy sanh ghi dưới đây :

1 ) Le- Minh. ngày tháng

năm trai , ; khai sanh số ngày

20 ) Le-thi
ngày tháng .nam

gái ; khai sanh số ngày

Chúng tôi đã thừa-nhận các trẻ này do chứng thơ thừa-nhận lập tại
xá

• quận tỉnh
ngày tháng

năm sau khi chúng tôi lập hôn thủ ngày tháng
năm tại xã tỉnh

Vậy chúng tôi thỉnh cầu Ông Chánh-An tuyên một án -văn xác

nhận các trẻ nói trên có thân trạng con chung của cha mẹ kể từ ngọy

cha mẹ lập hôn - thu và nhân đây, tuyên nhận sự chánh-thức-hóa các trẻ ấy

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, trântrọng xin Ông Chánh An

nhận nơi đây lòng thành kính và sự biết ơn của tôi .

ĐÍNH KÈM : Chồng ký tên,

1- trích -lục hôn-thú, Vợ ký tên,

2- trích-lục khai sanh ( có bao

nhiêu con xin chánh-thức- hóa

nạp bấy nhiêu trích-lục khai
sanh)

3- chứng -thơ thừa- nhận.

.

.
. .

.

. .

. .

, quin : .
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